I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Phát triển chương trình
	Nội dung           chủ đề 
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	Thuộc lĩnh vực
	DK

	CHỦ ĐỀ: "QUÊ HƯƠNG -           ĐẤT NƯỚC"

	
	
	
	
	
	
	
	4
	N1
	N2
	N3
	N4

	 
	Mục tiêu
	Nguồn
	
	
	
	
	
	25/4-20/5
	Cảnh đẹp quê hương
	Ẩm thực quê hương
	Bé yêu     lễ hội        quê hương
	Đất nước Việt Nam tươi đẹp

	5
	Thực hiện đúng,  thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	KQMĐ
	 
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 9:                
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Đưa tay ra phía trước, sang ngang
- Lưng, bụng: Đứng quay người sang 2 bên
- Chân: Đưa chân ra các phía
- Bật: Bật, đưa chân sang ngang
	Sân chơi
	Thể chất
	x
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	18
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên dây dài 3-4m đặt trên sàn
	KQMĐ
	 
	Đi trên dây
	Biểu diễn xiếc; "Đi trên dây"
	Phòng chức năng
	Thể chất
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	19
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi lên, xuống trên ván dốc dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m
	KQMĐ
	 
	Đi trên ván kê dốc (dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m)
	Trò chơi vận động viên leo núi
	Lớp học
	Thể chất
	x
	HĐG
	 
	 
	 

	22
	Giữ được thăng bằng cơ thể, không làm rơi vật đang đội trên đầu khi đi trên ghế thể dục
	KQMĐ
	 
	Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi cát
	Đi qua cầu khỉ đội lúa về làng
(Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát)
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	HĐH
	 
	 

	24
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc độ ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh
	KQMĐ
	 
	Chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh
	Lễ hội thể thao (Chạy việt dã)
	Sân chơi
	Thể chất
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	35
	Biết phối hợp tay chân nhịp nhàng, khéo léo trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm đúng kỹ thuật
	NDCT
	 
	Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	Lễ hội vượt sóng bơi ra biển (Trườn sấp trèo qua ghế thể dục)
	Lớp học
	Thể chất
	x
	HĐH
	 
	 
	 

	42
	Ném được trúng đích đứng cao 1,5m ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay
	KQMĐ
	 
	Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay 
	Trò chơi; Phi tiêu
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	43
	
	KQMĐ
	 
	
	VĐ Ném còn (Ném trúng đích thẳng đứng)
	Sân chơi
	Thể chất
	x
	 
	 
	HĐH
	 

	50
	Mạnh dạn, tự tin, dứt khoát khi thực hiện vận động bật liên tục 
	NDCT
	 
	Bật liên tục về phía trước
	Trò chơi; Nhảy bao bố
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	51
	Bật tách chân, khép chân qua 7 ô liên tục, không dẫm vạch
	NDCT
	 
	Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô
	VĐ "Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô"
	Lớp học
	Thể chất
	x
	HĐG
	 
	 
	 

	52
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 15-20cm
	NDCT
	 
	Bật qua vật cản cao 15-20cm
	Trò chơi; Vượt sóng biển
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	 
	 
	HĐH

	55
	Biết cách chơi các trò chơi dân gian, hứng thú với trò chơi
	ĐP
	x
	Chơi trò chơi dân gian
	Chơi các trò chơi dân gian; Rồng rắn, Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt vịt, ….
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	58
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	KQMĐ
	 
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Trò chơi "Sao chép chữ cái, chữ số"
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	HĐC
	 
	 

	60
	Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu
	KQMĐ
	 
	Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối 
	Trò chơi "Láp ráp nhà"
	Lớp học
	Thể chất
	x
	HĐG
	 
	 
	 

	61
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	KQMĐ
	 
	Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, xâu - luồn - buộc dây
	Trò chơi : xâu dây giày, cài cúc áo, xỏ lỗ, xếp hình
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	66
	Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản
	KQMĐ
	 
	Một số món ăn hàng ngày
	Trò chuyện các món ăn đặc sản của quê hương(Bánh đa cua, bánh mỳ cay, hải sản biển….)
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	ĐTT
	 
	 

	67
	Biết cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, các món ăn trong 1 bữa ăn
	ĐP
	x
	Cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, thức ăn trong bữa ăn
	Trò chuyện trước giờ ăn
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	VS-AN
	 
	 

	68
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	NDCT
	 
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Bé tập làm nội chợ
	Lớp học
	Thể chất
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	69
	
	
	 
	
	Gói nem
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	70
	
	
	 
	
	Làm muối lạc vừng
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	HĐC
	 
	 

	71
	
	
	 
	
	Làm bánh mỳ que
	Lớp học
	Thể chất
	x
	
	HĐG
	 
	 

	72
	
	
	 
	
	Tập làm bánh đa cua
	Lớp học
	Thể chất
	x
	
	HĐG
	 
	 

	73
	
	
	 
	
	Gói báng gai, bánh chưng
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	74
	
	
	 
	
	Làm bánh đa
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	75
	
	
	 
	
	Làm bánh cáy
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	76
	
	
	 
	
	Làm bánh cu đơ
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	77
	
	
	 
	
	Pha nước cam
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	82
	Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín uống sôi để khỏe mạnh, uống nhiều nước ngọt, nước có ga dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe
	KQMĐ
	 
	Giáo dục trẻ ăn chín uống sôi, không uống nhiều nước ngọt, nước có ga
	Giáo dục trẻ ăn chín uống sôi, không uống nhiều nước ngọt, nước có ga
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	VS-AN
	 
	 

	84
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
	KQMĐ
	 
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 
	Hoạt động rửa tay
	Lớp học
	Thể chất
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	85
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	KQMĐ
	 
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Hoạt động lau mặt
	Lớp học
	Thể chất
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	87
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định
	KQMĐ
	 
	Thay quần áo và để vào nơi quy định
	Hoạt động tự thay quần áo khi bẩn
	Lớp học
	Thể chất
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	88
	Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo, khéo léo
	KQMĐ
	 
	Cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	Tập sử dụng ca, cố, bát, đĩa, thìa, bình rót nước đúng cách.
Tập chia thức ăn. Tập pha nước cam, làm sinh tố, làm bánh…
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	91
	 
	KQMĐ
	 
	Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn
	Giaó dục trẻ không đùa nghịch khi ăn
	Lớp học
	Thể chất
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	92
	
	KQMĐ
	 
	Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	Rèn trẻ ăn hết suất
	Lớp học
	Thể chất
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	93
	
	KQMĐ
	 
	Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	Giáo dục trẻ ăn chín, uống sôi
	Lớp học
	Thể chất
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	96
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	ĐP
	x
	Hướng dẫn trẻ sát khuẩn tay
	Hướng dẫn trẻ sát khuẩn tay
	Lớp học
	Thể chất
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	97
	
	ĐP
	x
	Dạy trẻ đeo khẩu trang
	Rèn trẻ đeo khẩu trang đúng cách
	Lớp học
	Thể chất
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	98
	
	KQMĐ
	 
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Lớp học
	Thể chất
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	99
	
	KQMĐ
	 
	Biết bỏ rác đúng nơi quy định
	Rèn trẻ bỏ rác vào thùng rác
	Lớp học
	Thể chất
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	100
	
	KQMĐ
	 
	Che miệng khi hắt hơi, ho
	Trò chuyện về hành vi văn minh
	Lớp học
	Thể chất
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	101
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	NDCT
	 
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	Trò chơi "Bé chọn trang phục "
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	105
	Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm nếu đến gần
	KQMĐ
	 
	Một số khu vực nguy hiểm
	Giáo dục trẻ không chơi ở những nơi nguy hiểm nguy hiểm
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	 
	 
	ĐTT

	111
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại nơi công cộng
	KQMĐ
	 
	Quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng
	Trò chuyện về " Quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng"
	Lớp học
	Thể chất
	x
	 
	 
	ĐTT
	 

	153
	Biết quá trình phát triển của cây và điều kiện sống
	NDCT
	 
	Quá trình phát triển của cây từ hạt và điều kiện sống
	Làm thí nghiệm gieo hạt
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	HĐNT
	 
	 
	 

	154
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	KQMĐ
	 
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Quan sát cây hoa phượng
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	 
	 
	HĐNT
	 

	155
	
	KQMĐ
	 
	
	Quan sát hoa giấy
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	 
	HĐNT
	 
	 

	158
	
	KQMĐ
	 
	
	Quan sát cây hoa ban
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	HĐNT
	 
	 
	 

	161
	
	KQMĐ
	 
	
	Quan sát cây đu đủ
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	 
	HĐNT
	 
	 

	164
	
	KQMĐ
	 
	
	Chăm sóc cây (Tưới cây, lau lá)
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	 
	HĐNT
	 
	 

	166
	
	KQMĐ
	 
	
	Quan sát cây hoa mẫu đơn
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	HĐNT
	 
	 
	 

	167
	
	KQMĐ
	 
	
	Quan sát cây hoa hồng
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	 
	 
	HĐNT
	 

	169
	
	KQMĐ
	 
	
	Quan sát vườn rau
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	 
	 
	 
	HĐNT

	171
	
	KQMĐ
	 
	
	Qua sát cây hoa bỏng
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	 
	HĐNT
	 
	 

	172
	
	KQMĐ
	 
	
	Quan sát cây tre 
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	 
	 
	 
	HĐNT

	180
	Biết được ảnh hưởng của thời tiết đến sinh hoạt của con người và sự thay đổi của con vật và cây theo mùa
	NDCT
	 
	Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa
	 "Quan sát thời tiết"
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	HĐNT
	 
	 
	 

	183
	Nhận ra sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	NDCT
	 
	Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	Quan sát bầu trời
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	 
	 
	HĐNT
	 

	189
	Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	NDCT
	 
	Đặc điểm tính chất của nước
	Làm pháo hoa trong nước
	Sân chơi
	Sân chơi
	x
	 
	 
	HĐNT
	 

	190
	
	NDCT
	 
	
	Làm thí nghiệm nước đổi màu
	Sân chơi
	Sân chơi
	x
	 
	 
	 
	HĐNT

	195
	Biết đặc điểm, tính chất của một số đất, đá, cát, sỏi
	NDCT
	 
	Đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
	Bé chơi với những viên sỏi
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	 
	 
	HĐNT
	 

	196
	
	NDCT
	 
	
	Chơi với cát (Xây bãi biển)
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	 
	 
	 
	HĐNT

	197
	
	NDCT
	 
	
	Thí nghiệm vật chìm, vật nổi
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	 
	HĐNT
	 
	 

	200
	Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	KQMĐ
	x
	Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	Đếm xuôi, đếm ngược món ăn quê hương
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	205
	Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	KQMĐ
	 
	Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10
	Đếm đến 10. Nhận biết chữ số 10
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	 
	 
	HĐH
	 

	210
	Có khả năng so sánh số lượng của 2nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	KQMĐ
	 
	Có khả năng so sánh số lượng của 2nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	So sánh, thêm bớt trong phạm vi 10
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	 
	 
	 
	HĐH

	211
	Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10, đếm và nói kết quả
	KQMĐ
	 
	Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khau và đếm
	Trò chơi: "Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khau và đếm"
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	220
	Biết ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	NDCT
	 
	Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Trò chơi: Xếp tương ứng
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	235
	Gọi được tên các ngày trong tuần theo thứ tự
	NDCT
	 
	Gọi tên các ngày trong tuần
	Trò chuyện buổi sáng: Gọi tên các ngày trong tuần
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	253
	Nhận biết 1 số nghề truyền thống của địa phương
	ĐP
	x
	Gọi tên nghề, sản phẩm của nghề của Hải Phòng
	Trò chuyện nghề; Làng tạc tượng Bảo Hà, Làng hoa sứ Kiều Trung, Mộc Kha Lâm, Chiếu cói Lật Dương, Gốm Bát Tràng, Nghề dệt Chiếu Thái Bình, đan nón Hà Tây, Mắm Cát Hải, Bánh đa Đông Xá, làng hoa Hạ Lũng....
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	
	 
	 ĐTT
	 

	261
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
	NDCT
	 
	Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
	Trải nghiệm đi chợ quê
	Sân chơi
	Nhận thức
	x
	 
	HĐC
	 
	 

	263
	
	
	x
	
	Trò chuyện về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	 
	 
	HĐC
	 

	264
	
	
	 
	
	Trò chuyện về hội chợ ẩm thực
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	 
	HĐC
	 
	 

	265
	
	
	 
	
	Trò chuyện về lễ hội thả diều Kiến Thụy
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	 
	 
	ĐTT
	 

	271
	Kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	NDCT
	x
	Tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	Trò chuyện về Hải Phòng quê bé
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	HĐC
	 
	 
	 

	272
	
	
	 
	
	Trò chuyện về Đồi Thiên Văn quê bé
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	HĐH
	 
	 
	 

	273
	
	
	 
	
	Thủ Đô Hà Nội
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	 
	 
	 
	ĐTT

	274
	
	
	 
	
	Đất nước Việt Nam diệu kỳ
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	 
	 
	 
	HĐH

	275
	
	
	x 
	
	Tham quan trải nghiệm Đồi Thiên Văn
	Ngoài nhà trường
	Nhận thức
	x
	TQDN
	 
	 
	 

	276
	
	
	x
	
	Thăm quan Đền vua bà Chiêu Chinh công chúa
	Ngoài nhà trường
	Nhận thức
	x
	 
	 
	 
	TQDN

	277
	
	
	 
	
	Trò chuyện biển đảo quê em
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	 
	 
	 
	HĐC

	278
	
	
	 
	
	Một số danh Lam, thắng cảnh đất nước
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	 
	 
	 
	ĐTT

	279
	
	
	x
	
	Trò chuyện về Kiến An quê hương em
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	ĐTT
	 
	 
	 

	280
	Nhận biếtđược Lá Cờ của Tổ Quốc
	ĐP
	x
	Nhận biết Lá Cờ của Tổ Quốc
	Xem hình ảnh, quan sát, trò chuyện về Cờ Tổ quốc.
	Lớp học
	Nhận thức
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	297
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe cô kể:  Truyền thuyết con Rồng cháu Tiên
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	HĐC
	 

	298
	
	
	 
	
	Sơn Tinh Thủy Tinh
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	299
	
	
	 
	
	Sự tích bánh chưng, bánh dày
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	HĐH
	 
	 

	309
	
	
	 
	
	Sự tích Hồ Gươm
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	311
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	315
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	KQMĐ
	 
	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	Trò chơi đóng vai
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	341
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	 
	Đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Ao làng
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	ĐTT
	 
	 
	 

	342
	
	
	 
	
	Làm quen bài thơ; Về quê
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	 
	HĐC

	343
	
	
	 
	
	Làng em có điện
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	ĐTT
	 
	 
	 

	344
	
	
	 
	
	Bé về quê
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	ĐTT
	 

	345
	
	
	 
	
	Bác Hồ của em
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	 
	ĐTT

	346
	
	
	 
	
	Bờ tre đón khách
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	ĐTT
	 

	349
	
	
	 
	
	Ôn luyện bài thơ: Bến Cảng hải Phòng
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	HĐC
	 
	 
	 

	350
	
	
	 
	
	Bến Cảng hải Phòng
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	HĐH
	 
	 
	 

	351
	
	
	 
	
	Ảnh Bác
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	 
	ĐTT

	353
	Đóng được vai của nhân vật trong truyện
	KQMĐ
	 
	Đóng kịch
	Trò chơi: Đóng kịch
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	354
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	KQMĐ
	 
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
	Trò chuyện, giao tiếp hàng ngày
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	ĐTT
	 
	 
	 

	355
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự phù hợp với tình huống trong giao tiếp
	KQMĐ
	 
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự "Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin phép"; "Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… phù hợp với tình huống trong giao tiếp
	Trò chuyện, giao tiếp hàng ngày
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	ĐTT
	 
	 

	360
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	KQMĐ
	 
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	 Lễ hội ngôn ngữ (Kể chuyện sáng tạo) 
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	HĐH
	 

	361
	Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	KQMĐ
	 
	Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	Trò chơi: đọc sách
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	378
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	KQMĐ
	 
	Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Ôn luyện chữ cái P, Q, G, Y
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	HĐC
	 
	 
	 

	380
	
	
	 
	
	Làm quen chữ cái S, X
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	HĐH
	 
	 

	381
	
	
	 
	
	TCCC S, X
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	 
	HĐH

	382
	
	
	 
	
	Ôn luyện chữ cái S, X
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	 
	HĐC

	385
	Biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	KQMĐ
	 
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên quê hương, địa danh, lễ hội, đặc sản quê hương
	Trò chơi: Sao chép tên địa danh của đất nước
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	386
	
	KQMĐ
	 
	
	Trò chơi: Sao chép tên đặc sản quê hương
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	387
	
	KQMĐ
	 
	
	Trò chơi: Sao chép tên lễ hội quê hương
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	388
	
	KQMĐ
	 
	
	Trò chơi: Sao chép tên cảnh đẹp quê hương
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	x
	HĐG
	 
	 
	 

	400
	Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
	KQMĐ
	 
	Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi)
	Hoạt động LĐ: Bé làm trực nhật
	Lớp học
	TCKNXH
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	408
	Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc). Biết thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ
	KQMĐ
	 
	Ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc). Hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ
	Bác Hồ kính yêu
	Lớp học
	TCKNXH
	x
	 
	 
	 
	ĐTT

	409
	
	
	 
	
	Tổ chức mừng sinh nhật Bác
	Lớp học
	TCKNXH
	x
	 
	 
	 
	HĐC

	410
	
	
	 
	
	Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
	Lớp học
	TCKNXH
	x
	 
	 
	 
	ĐTT

	411
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	KQMĐ
	 
	Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội, một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	Thủ Đô Hà Nội
	Lớp học
	TCKNXH
	x
	 
	 
	 
	ĐTT

	412
	
	
	 
	
	Ẩm thực quê hương (Bánh đa cua Hải Phòng)
	Lớp học
	TCKNXH
	x
	 
	HĐH
	 
	 

	413
	
	
	 
	
	Bé với lễ hội Hoa Phượng Đỏ
	Lớp học
	TCKNXH
	x
	 
	 
	HĐH
	 

	414
	
	
	 
	
	Hải Phòng quê bé
	Lớp học
	TCKNXH
	x
	ĐTT
	 
	 
	 

	428
	Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè và chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn
	KQMĐ
	 
	Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
	Hoạt động vui chơi
	Lớp học
	TCKNXH
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	433
	Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
	KQMĐ
	 
	Cách đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết
	 " Bé làm gì khi bị lạc"
Trò chơi: Bé đã lớn khôn
	Lớp học
	TCKNXH
	x
	 
	 
	HĐC
	 

	437
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	KQMĐ
	 
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	Bé làm sạch môi trường (Nhặt lá cây, bỏ rác vào thùng rác…)
	Sân chơi
	TCKNXH
	x
	HĐNT
	 
	 
	 

	442
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	KQMĐ
	 
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe nhạc các bài hát, bản nhạc, đồng dao, ca dao, tục ngữ phù hợp với độ tuổi.
Nghe truyện, thơ phù hợp độ tuổi; Quê hương tươi đẹp, Hải Phòng thành phố tuổi thơ, Yêu Hà Nội, Múa với bạn Tây Nguyên, Trái đất này là của chúng mình….
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	446
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	NDCT
	 
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe các làn dân ca
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	ĐTT

	468
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	KQMĐ
	 
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	Mùa hoa phượng nở
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐG
	 
	 
	 

	473
	
	KQMĐ
	 
	
	Quê hương tươi đẹp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐH
	 
	 
	 

	474
	
	KQMĐ
	 
	
	Quốc ca
	Sân chơi
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	TDS

	475
	
	KQMĐ
	 
	
	Đất nước mến thương
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	476
	
	KQMĐ
	 
	
	Bác Hồ người cho em tất cả
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	477
	
	KQMĐ
	 
	
	Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	478
	
	KQMĐ
	 
	
	Múa với bạn Tây Nguyên
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	479
	
	KQMĐ
	 
	
	Hòa bình cho bé
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	480
	
	KQMĐ
	 
	
	Trái đất này là của chúng mình
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐG
	 
	 
	 

	481
	
	KQMĐ
	 
	
	Múa với bạn Tây Nguyên
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	482
	
	KQMĐ
	 
	
	Yêu Hà Nội
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	483
	
	KQMĐ
	 
	
	Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	487
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	KQMĐ
	 
	Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	Nhớ ơn Bác
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	491
	
	KQMĐ
	 
	
	Biểu diễn nhảy sạp 
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	HĐC
	 

	492
	
	KQMĐ
	 
	
	Biểu diễn văn nghệ: Yêu Hà Nội, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐC

	493
	
	KQMĐ
	 
	
	Biểu diễn văn nghệ: Quê hương tươi đẹp, trái đất này là của chúng mình
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐC
	 
	 
	 

	494
	
	KQMĐ
	 
	
	Múa với bạn Tây Nguyên
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	HĐH
	 

	501
	Biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	KQMĐ
	 
	 Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	502
	
	KQMĐ
	 
	
	Trái đất này là của chúng mình
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	503
	
	KQMĐ
	 
	
	Yêu Hà Nội
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	504
	
	KQMĐ
	 
	
	Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	511
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	KQMĐ
	 
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	Làm đồ chơi sáng tạo
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	513
	
	KQMĐ
	 
	
	Nhà thiết kế áo dài
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	HĐC
	 

	537
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	KQMĐ
	 
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ cảnh đẹp quê hương
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐG
	 
	 
	 

	538
	
	KQMĐ
	 
	
	Vẽ biển Đồ Sơn
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐH
	 
	 
	 

	539
	
	KQMĐ
	 
	
	Vẽ món ăn quê hương
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	540
	
	KQMĐ
	 
	
	Vẽ lá cờ
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	541
	
	KQMĐ
	 
	
	Vẽ chùa một cột
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	542
	
	KQMĐ
	 
	
	Vẽ Hồ Gươm
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	543
	
	KQMĐ
	 
	
	Vẽ Lăng Bác
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	556
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	KQMĐ
	 
	Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Xé dán phong cảnh quê hương
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐG
	 
	 
	 

	557
	
	KQMĐ
	 
	
	Dán hoa trang trí ngày lễ hội
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	558
	
	KQMĐ
	 
	
	Cắt dán lá cờ
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐH

	559
	
	KQMĐ
	 
	
	Cắt dán Lăng Bác
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	566
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	KQMĐ
	 
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn bánh bao
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	HĐG
	 
	 

	567
	
	KQMĐ
	 
	
	Nặn bánh trôi ngũ sắc
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	HĐH
	 
	 

	573
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	ĐP
	 
	Pha trộn màu nước
	In hoa phượng
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	574
	
	
	 
	
	Chơi với màu nước
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	575
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	KQMĐ
	 
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục
	Hoạt động nhận xét sản phẩm
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	577
	Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
	KQMĐ
	 
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	Trò chơi âm nhạc, Vận động sáng tạo âm nhạc
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	580
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	NDCT
	 
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Trang trí bản đồ Việt Nam
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	581
	
	NDCT
	 
	
	Tạo sản phẩm chủ đề từ các nguyên học liệu
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐG
	HĐC
	HĐG
	 

	582
	
	NDCT
	 
	
	Làm diều
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐG
	 
	 
	 

	583
	
	NDCT
	 
	
	Làm nón lá
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	 
	HĐG

	584
	
	NDCT
	 
	
	Làm cờ lễ hội
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	585
	
	NDCT
	 
	
	Trang trí thuyền rồng
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	 
	 
	HĐG
	 

	586
	
	NDCT
	 
	
	Làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	587
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	KQMĐ
	 
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Hoạt động tạo hình
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	588
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	KQMĐ
	 
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình
	Hoạt động tạo hình
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	Cộng số nội dung 
hoạt động phân bổ 
vào nhánh chủ đề
	Chia theo
 lĩnh vực
 phát triển
	Tổng số
	145
	 
	 
	 
	 

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	43
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	32
	 
	 
	 
	 

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	25
	 
	 
	 
	 

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	16
	 
	 
	 
	 

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	29
	 
	 
	 
	 

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	
	11
	7
	11
	14

	
	
	Thể dục sáng
	
	1
	1
	1
	2

	
	
	Hoạt động góc
	
	25
	28
	32
	35

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	
	5
	5
	5
	4

	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	
	9
	11
	9
	9

	
	
	Hoạt động chiều
	
	4
	5
	5
	5

	
	
	Tham quan dã ngoại
	
	1
	0
	0
	1

	
	
	Lễ hội
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	Giờ thể chất
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	
	1
	0
	1
	2

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	
	1
	2
	1
	1

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	
	0
	1
	1
	0

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	
	2
	1
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	
Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Cảnh đẹp quê hương
	1
	Từ 25/4 đến 29/4
	
	

	Nhánh 2: Ẩm thực quê hương
	1
	Từ 02/5 đến 06/5
	
	

	Nhánh 3: Bé yêu lễ hội quê hương
	1
	Từ 09/5 đến 13/5
	
	

	Nhánh 4: Đất nước Việt Nam tươi đẹp
	1
	Từ 16/5 đến 20/5
	
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1:
Cảnh đẹp quê hương
	Nhánh 2:
Ẩm thực quê hương
	Nhánh 3:
Bé với lễ hội quê hương
	Nhánh 4:
Đất nước Việt Nam
 tươi đẹp

	Giáo viên
	- Trang trí góc tuyên truyền của lớp nổi bật chủ đề.
- Soạn kế hoạch, chăm sóc giáo dục trẻ, chuẩn bị  đồ dùng đầy đủ, chu đáo đúng quy định.
- Thay đổi tên góc chơi, bố trí các cho phù hợp: VD: Góc phân vai: Bán đồ lưu niệm, tranh ảnh phong cảnh… 
Góc Xây dựng : Xây bãi biển Đồ Sơn…
- Tuyên truyền, trò chuyện với phụ huynh về việc thay đổi chủ đề mới.
- Tạo tâm thế vui vẻ, yên tâm thoải mái cho trẻ khi đến trường, tham gia các hoạt động.
- Thu gom nguyên học liệu phục vụ cho chủ đề: vỏ hộp, tranh ảnh họa báo, lá cây, hột hạt, túi ni lông… 
- Sưu tầm tranh ảnh, các video cảnh đẹp quê hương.
- Phối kết hợp với phụ huynh chuẩn bị mọi điều kiện cho trẻ đi thăm quan trải nghiệm Đồi Thiên Văn.

	- Cùng trẻ trang trí môi trường trong lớp bằng những sản phẩm của cô và trẻ hướng đến chủ đề .
- Lựa chọn nội dung và xây dựng hoạt động thích hợp với kinh nghiệm của trẻ.
- Soạn kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ đầy đủ.
- Chuẩn bị bài dạy, đồ dùng đồ chơi chu đáo.
- Lựa chọn một số trò chơi, câu chuyện, bài hát về các món ăn đặc trưng của địa phương.
- Tuyên truyền, trò chuyện với phụ huynh về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nội dung chủ đề nhánh.
- Tạo tâm thế vui vẻ, yên tâm thoải mái cho trẻ khi đến trường, tham gia các hoạt động.
- Trang trí tạo môi trường mở cho trẻ khám phá chủ đề.
- Thường xuyên gần gũi trò chuyện với trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng, nguyên học liệu, đồ chơi, trò chơi tại các góc.
- Sưu tầm tranh ảnh, các video món ăn đặc sản vùng miền.
- Xây dựng góc chợ quê.
- Chuẩn bị một số đồ dùng để trẻ thực hiện chế biến 1 số món ăn đơn giản: Dụng cụ giã muối vừng, lạc vừng, muối, bột bánh bao, lá gói nem, lá chuối gói bánh chưng…
	- Chuẩn bị tận dụng giấy khổ to, bìa lịch, báo cũ, kéo, bút chì, bút màu… đề cho trẻ vẽ, xé dán...
- Sưu tập họa báo, hình ảnh các lễ hội của quê hương, đất nước…
- Thay đổi tên góc chơi, bố trí các cho phù hợp.
- Soạn kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ đầy đủ.
- Chuẩn bị bài dạy, đồ dùng đồ chơi chu đáo.
- Tuyên truyền, trò chuyện với phụ huynh về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nội dung chủ đề học. 
- Phối kết hợp với phụ huynh trò chuyện cho trẻ tìm hiểu về một số lễ hội nổi bật của quê hương.
- Khuyến khích phụ huynh sưu tầm các video, chuyến thăm quan, đi chơi lễ hội của gia đình cho giáo viên làm tư liệu.
- Tạo tâm thế vui vẻ, yên tâm thoải mái cho trẻ khi đến trường, tham gia các hoạt động.
- Sưu tầm tranh ảnh, các video lễ hội truyền thống, làng nghề truyền thống.
- Thu gom nguyên học liệu phục vụ cho chủ đề: Vỏ hộp, tranh ảnh họa báo, lá cây, hột hạt, bìa..túi nilông…



	- Trong lớp góc nghệ thuật dán những bức tranh to, tranh rỗng về các  địa danh nổi tiếng của đất nước, trang phục dân tộc, bản đồ Việt Nam, cờ Tổ Quốc để trẻ nhận thấy có sự thay đổi.
- Khuyến khích trẻ kể lại chuyện, đọc thơ, hát, múa về đất nước Việt Nam.
- Tranh rỗng cho trẻ trang trí tại góc nghệ thuật.
- Soạn kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ đầy đủ.Chuẩn bị bài dạy, đồ dùng đồ chơi chu đáo.
- Trò chuyện với trẻ về truyền thống, đặc trưng văn hóa, phong tục của Quê hương - Đất nước.
- Dạy trẻ các bài hát ca ngợi Quê hương - Đất nước: Em yêu Thủ đô, múa với bạn Tây Nguyên…
- Tuyên truyền, trò chuyện với phụ huynh về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nội dung chủ đề nhánh.
- Thu gom nguyên học liệu phục vụ cho chủ đề.
- Tạo tâm thế vui vẻ, yên tâm thoải mái cho trẻ khi đến trường, tham gia các hoạt động.
- Phối kết hợp với phụ huynh chuẩn bị mọi điều kiện cho trẻ đi thăm quan trải nghiệm Đền vua Bà Chiêu Chinh công chúa.

	Nhà trường
	- Tạo mọi điều kiện về cơ sở trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ.
- Tổ chuyên môn chỉ đạo thực hiện chủ đề “Quê hương - Đất nước”.
- Chỉ đạo kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
- Thăm lớp dự giờ, rút kinh nghiệm.
- Liên hệ và chuẩn bị mọi điều kiện cho trẻ đi thăm quan trải nghiệm Đồi Thiên Văn.
	- Ban giám hiệu thăm lớp dự giờ, rút kinh nghiệm, nhận xét sau khi thực hiện được 1 nhánh trong chủ đề.
- Tạo mọi điều kiện về cơ sở trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ.
- Chỉ đạo kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
- Đầu tư cơ sở vật chất xây dựng góc chợ quê.
	- Tổ chức tuyên truyền  với giáo viên, phụ huynh và trẻ về các ngày lễ hội của Quê hương thông qua các chuyên đề .
- Dự giờ, rút kinh nghiệm quá trình khám phá các kiến thức trong chủ đề của cô và trẻ.

	- Tạo mọi điều kiện về cơ sở trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ.
- Dự giờ, rút kinh nghiệm.
- Sinh hoạt chuyên môn nhận xét đánh giá.
- Liên hệ và chuẩn bị mọi điều kiện cho trẻ đi thăm quan trải nghiệm Đền vua Bà Chiêu Chinh công chúa.

	Phụ huynh
	- Theo dõi bảng tin của lớp, trò chuyện với con về chủ đề mới.
- Trao đổi với giáo viên về chăm sóc giáo dục trẻ ở lớp…
- Giúp cô thu gom nguyên học liệu, tranh ảnh, truyện thơ về cảnh đẹp Quê hương Hải Phòng.

	- Trò chuyện cùng với con về một số món ăn đặc trưng của Hải Phòng.
- Trao đổi thường xuyên với giáo viên về việc chăm sóc giáo dục trẻ.
- Sưu tập hình ảnh , quy trình chế biến, sản xuất một số món ăn của Hải Phòng…
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng chế biến món ăn đơn giản và cách thưởng thức món ăn.
	- Ôn luyện kiến thức cho con, trò chuyện với con về các ngày lễ hội truyền thống của Quê hương .
- Giúp cô thu gom nguyên học liệu, tranh ảnh, truyện thơ về các ngày lễ hội lớn của Quê hương.
- Trao đổi thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm về việc chăm sóc giáo dục trẻ.
	- Nhận xét quá trình tiếp thu của con bằng việc
trao đổi thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm.
- Phụ huynh sưu tầm và thu gom giúp giáo viên tranh ảnh về cảnh đẹp của quê hương đất nước.
- Lưu lại và chia sẻ với giáo viên những hình ảnh, video về chuyến thăm quan du lịch của gia đình.


	Trẻ
	- Tham gia vào các hoạt động để khám phá chủ đề.
- Đi học đầy đủ, đúng giờ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Làm tốt việc lao động tự phục vụ.
- Thể hiện tình cảm của mình khi tô, vẽ, xé dán, nặn về cảnh đẹp quê hương đất nước.
- Sưu tầm, thu góm một số nguyên học liệu: Sách báo, chai lọ, vỏ sữa, lá cây, vải vụn…
	- Tham quan, xem băng hình, tranh ảnh, nghe các bài hát… về chủ đề.
- Tích cực đặt câu hỏi hoặc trả lời các câu hỏi về những nội dung liên quan đến chủ đề.
- Tập chế biến món ăn đặc sản cùng cô giáo: Bánh đa cua, làm muối vừng, gói chả nem…
- Làm Allbum về món ăn đặc sản , truyền thống của một vài dân tộc Việt Nam.
- Tham gia vào các hoạt động để khám phá chủ đề.
- Đi học đầy đủ, đúng giờ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
	- Đọc thuộc một số bài thơ, bài vè, bài hát về các ngày lễ hội của Quê hương.
- Làm sách, tranh về cảnh đẹp, các ngày lễ hội truyền thống của Quê hương.
- Đi học đầy đủ, đúng giờ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Phát âm được các chữ cái trong tiếng chỉ tên một số lễ hội của Quê hương.


	- Nghe và tập hát bài “Quốc ca”.
- Đọc được một số bài thơ, đồng dao, ca dao tục ngữ, câu chuyện có liên quan đến Quê hương - Đất nước.
- Làm Allbum về trang phục vùng miền, thắng cảnh nổi bật  của đất nước Việt Nam.
- Đi học đầy đủ, đúng giờ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Kiểm tra thân nhiệt cập nhật vào sổ đón trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, hướng dẫn trẻ sát khuẩn, đeo khẩu trang, dán ảnh bé đến lớp bé ở nhà,  nhắc phụ huynh ký sổ đón trả trẻ.
- Đàm thoại với trẻ về chủ đề Quê hương - Đất nước.
- Trò chuyện cảm nhận của trẻ về: Một số cảnh đẹp của Quê hương - Đất nước của trẻ, món ăn đặc trưng của Hải Phòng trẻ đã được ăn , lễ hội của địa phương trẻ được tham gia.
- Trò chuyện về các nghề truyền thống: Làng mộc Kha Lâm, tạp tượng Bảo Hà, Làng hoa Hạ Lũng, làng hoa xứ Kiều Trung, bánh đa Đông Xá, mắm Cát Hải, dệt chiếu Thái Bình, đan nón Hà Tây, Gốm Bát Tràng…
- Trò chuyện về món ăn đặc sản của một số vùng miền: Bánh đa cua Hải Phòng, nem chua Thanh Hóa, bánh đậu xanh Hải Dương, cá mòi kho Kiến Thụy, phở bò Nam Định…
- Trò chuyện về lễ hội: Thả diều Kiến Thụy, trọi trâu Đồ Sơn, lễ hội Hoa Phượng Đỏ, quan họ Bắc Ninh, Đền Gióng Sóc Sơn, lễ hội Đền Hùng, cầu ngư, đua voi Tây Nguyên …
- Nghe các bài hát, bản nhạc, dân ca, hát ru….về chủ đề: Quốc ca, Thành phố hoa phượng đỏ, mùa hoa phượng nở, bến cảng quê hương, Hải Phòng thành phố tuổi thơ, Tôi người Hải Phòng, Yêu Hà Nội, Múa với bạn Tây Nguyên, trái đất này là của chúng mình, quê hương tươi đẹp …
- Cho trẻ đọc các bài thơ, câu truyện, ca dao, đồng dao, câu đố về Quê hương - Đất nước: Sự tích Hồ Gươm, sự tích bánh chưng bánh dày, truyền thuyết con Rồng cháu Tiên. Ca dao lễ hôi trọi trâu Đồ Sơn ,vè quê hương…
	

	2
	Thể dục sáng

	* Thứ 2 đầu tuần cho trẻ chào cờ hát Quốc ca.
- Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn với hiệu lệnh của cô đồng thời kết hợp với các kiểu đi: Đi thường, đi nhanh, mũi bàn chân, gót chân, mép bàn chân, khom người, chạy chậm, chạy nhanh... và về đội hình 3 hàng ngang.
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với gậy và bài hát “Hòa bình cho bé”.
+ Hô hấp: Thổi bóng.
+ Tay: Đưa luân phiên từng tay lên cao.
+ Lưng, bụng: Đứng cúi về trước
+ Chân: Đưa chân ra các phía.
+ Bật: Bật về các phía.
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân trường.
	

	3
	Hoạt động học
	


Nhánh 1: Cảnh đẹp quê hương
	Ngày 25/4
Lĩnh vực:
PTTC
Lễ hội vượt sóng bơi ra biển (Trườn sấp trèo qua ghế thể dục)
	Ngày 26/4
Lĩnh vực:
PTNT
KPXH-MTXQ: Đồi Thiên Văn quê bé
	Ngày 27/4
Lĩnh vực:
PTTM
Tạo hình:
Vẽ biển Đồ Sơn
	Ngày 28/4
Lĩnh vực:
PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: Bến cảng 
Hải Phòng
	Ngày 29/4
Lĩnh vực:
PTTM
Dạy hát:
Quê hương
tươi đẹp

	

	
	
	


Nhánh 2: Ẩm thực quê hương
	Ngày 02/5
Lĩnh vực: PTTC
Đi qua cầu khỉ đội lúa về làng (Đi trên ghế thể dục đầu đội 
túi cát)
	Ngày 03/5
Lĩnh vực:
PTTC - KNXH
Bánh đa cua 
Hải Phòng
	Ngày 04/5
Lĩnh vực:
PTNN
Làm quen 
chữ cái: S, X

	Ngày 05/5
Lĩnh vực:
PTTM
Tạo hình:
Nặn bánh trôi ngũ sắc
	Ngày 06/5
Lĩnh vực:
PTNN
Kể chuyện 
cho trẻ nghe: 
Sự tích bánh chưng bánh dày
	

	
	
	

Nhánh 3: Bé yêu lễ hội quê     hương
	Ngày 09/5
Lĩnh vực:
PTTC
Ném còn
 (Ném trúng đích
 thẳng đứng)
	Ngày 10/5
Lĩnh vực:
PTTC-KNXH: Bé với lễ hội Hoa Phượng Đỏ

	Ngày 11/5
Lĩnh vực:
PTNN
Lễ hội ngôn ngữ
(Kể chuyện 
sáng tạo)

	Ngày 12/5
Lĩnh vực:
PTNT
LQ với toán: 
Đếm đến 10, nhận biết 
chữ số 10
	Ngày 13/5
Lĩnh vực:
PTTM
Dạy VĐ múa bài hát: 
Múa với bạn Tây Nguyên
	

	
	
	
Nhánh 4: Đất nước Việt Nam tươi đẹp
	Ngày 16/5
Lĩnh vực:
PTTC
Vượt qua sóng 
Biển (Bật qua 
vật cản)
	Ngày 17/5
Lĩnh vực
PTNT
KPXH-MTXQ
Đất nước
 Việt Nam diệu kỳ
	Ngày 18/5
Lĩnh vực:
PTTM
Tạo hình:
Cắt dán lá cờ

	Ngày 19/5
Lĩnh vực:
PTNT
LQ với toán: So sánh, thêm bớt trong phạm vi 10
	Ngày 20/5
Lĩnh vực:
PTNN
Trò chơi 
chữ cái: S, X
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	Hoạt động ngoài trời

	

Nhánh 1: Cảnh đẹp quê hương
	Ngày 25/4
- Quan sát cây hoa ban
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	Ngày 26/4
- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Mèo bắt chuột
- Chơi tự do
	Ngày 27/4
- Làm thí nghiệm gieo hạt
- TCVĐ: Rồng rắn 
- Chơi tự do
	Ngày 28/4
- Quan sát cây hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	Ngày 29/4
- Bé làm sạch môt trường
- TCVĐ: Thả diều
- Chơi tự do
	

	
	
	

Nhánh 2: Ẩm thực quê hương
	Ngày 02/5
- Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Đi kiểm chú ba la
- Chơi tự do:
	Ngày 03/5
- Thí nghiệm  vật chìm,  vật nổi
- TCVĐ: Chuyển nước về làng
- Chơi tự do
	Ngày 04/5
- Quan sát cây đu đủ
- TCVĐ: Qua cầu hái nấm
- Chơi tự do
	Ngày 05/5
- Qua sát cây hoa bỏng
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do
	Ngày 06/5
-  Bé chăm sóc cây (Lau lá, nhổ cỏ, tưới cây…)
- TCVĐ: Bịt mắt tìm bạn
- Chơi tự do
	

	
	
	
Nhánh 3: Bé yêu lễ hội quê hương
	Ngày 09/5
- Quan sát cây hoa phượng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt vịt
- Chơi tự do
	Ngày 10/5
- Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ 
- Chơi tự do
	Ngày 11/5
- Bé chơi với những viên sỏi
- TCVĐ: Thi chuyển nước
- Chơi tự do
	Ngày 12/5
- Làm  pháo hoa trong nước
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do
	Ngày 13/5
- Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Đua thuyền trên biển
- Chơi tự do
	


	
	
	

Nhánh 4: Đất nước Việt Nam tươi đẹp
	Ngày 16/5
- Quan sát cây tre
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
	Ngày 17/5
- Làm thí nghiệm  nước đổi màu
- TCVĐ: Nhảy tiếp sức
- Chơi tự do
	Ngày 18/5
-  Thăm quan trải nghiệm Đền vua Bà Chiêu Chinh công chúa
- TCVĐ: Phi tiêu
- Chơi tự do
	Ngày 19/5
- Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Chồng nụ chồng hoa
- Chơi tự do
	Ngày 20/5
- Chơi với cát (Xây bãi biển)
- TCVĐ: Chèo thuyền
- Chơi tự do
	


	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy đinh.
- Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh gọn gàng, cất dép lên giá.
- Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay rửa mặt (Rửa tay rửa mặt khi có nhu cầu, khi bẩn...) 
- Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định
- Che miệng khi ho, khi hắt hơi.
- Rèn trẻ cách ăn uống hợp vệ sinh, ăn đúng cách.
- Ăn được nhiều loại thức ăn, ăn hết xuất, không nói chuyện riêng.
- Biết 1 số thới quen ăn uống tốt: Ăn chậm, nhai kỹ, uống nhiều nước ngọt nước có ga dễ béo phì không có lợi chi sức khỏe.
- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
- Cho trẻ chuẩn bị đồ ngủ cùng cô: Kê dát giường, chải chiếu.
- Luyện cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc.
- Cô cần chú ý quần áo phù hợp cho trẻ phù hợp với thời tiết.

	




6
	




Hoạt động chiều
	


Nhánh 1: Cảnh đẹp quê hương
	Ngày 25/4
Tham quan 
trải nghiệm Đồi Thiên Văn
	Ngày 26/4
Trò chuyện về Hải Phòng 
quê bé
	Ngày 27/4
Ôn luyện 
chữ cái đã học: 
P, Q, G, Y
	Ngày 28/4
Ôn luyện
bài thơ:
Bến cảng
 Hải Phòng
	Ngày 29/4
Biểu diễn 
văn nghệ: Quê hương tươi đẹp, trái đất này là của chúng mình. Nêu gương
 bé ngoan
	


	
	
	
Nhánh 2: Ẩm thực quê hương
	Ngày 02/4
Tạo sản phẩm chủ đề từ các nguyên học liệu
	Ngày 03/4
Trò chuyện về hội chợ ẩm thực
	Ngày 04/4
Trò chơi 
"Sao chép chữ cái, chữ số"
	Ngày 05/4
Trải nghiệm 
đi chợ quê
	Ngày 06/4
Làm muối 
lạc vừng

	

	
	
	
Nhánh 3: Bé yêu lễ hội quê hương
	Ngày 09/5
Trò chuyện về  lễ hội 
Hoa Phượng Đỏ

	Ngày 10/5
Bé làm gì
 khi bị lạc
	Ngày 11/5
Nghe cô kể:  Truyền thuyết con Rồng 
cháu Tiên
	Ngày 12/5
Nhà thiết kế
 áo dài
	Ngày 13/5
Biểu diễn
 nhảy sạp.
 Nêu gương 
bé ngoan
	

	
	
	

Nhánh 4: Đất nước Việt Nam tươi đẹp
	Ngày 16/5
Trò chuyện biển đảo
 quê em
	Ngày 17/5
Làm quen 
bài thơ: Về quê
	Ngày 18/5
Ôn luyện 
chữ cái: S, X

	Ngày 19/5
Tổ chức 
mừng sinh nhật Bác Hồ
	Ngày 20/5
Biểu diễn văn nghệ: Yêu Hà Nội, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Nêu gương bé ngoan
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối
 vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Đóng vai
	- Trẻ chơi đúng vai chơi, biết làm một số thao tác giống người lớn và đóng vai mà trẻ thích.
- Trẻ biết các ngày vui, các ngày lễ hội của quê hương.
- Biết sắp xếp đồ dùng cần thiết, đẹp mắt khi tổ chức các buổi tiệc.
- Biết chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho buổi đi chơi, tham, quan du lịch, lễ hội. Nói được vẻ đẹp của địa điểm muốn đến.
- Biết thể hiện các mối quan hệ giữa các vai.
	- Trẻ cùng nhau chơi các trò chơi đóng vai ông, bà, bố, mẹ, em bé …
- Cùng nhau tổ chức các bữa tiệc vui, kỉ niệm đi về quê, thăm quan cảnh đẹp quê hương.
- Gia đình đi tắm biển Đồ Sơn
	- Các đồ dùng đồ chơi đồ trang trí.
- Các đồ dùng, trang phục để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày…
- Các đồ dùng để làm đẹp, chăm sóc: Lược, gương, máy sấy, chậu, dầu gội, sữa tắm...
- Các đồ dùng phương tiện đi về quê, đi chợ quê.
- Trang phục tham dự lễ hội làng quê.
- Các đồ dùng phục vụ cho đi chơi, tham quan du lịch.
	x
	
	



	

	
	
	
	
	- Cùng nhau đi chợ quê mua sắm các đồ dùng, món ăn đặc sản, trang tham dự lễ hội …
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Lễ hội làng ta.
- Cùng tham gia tổ chức các lễ hội của quê hương.
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Chơi đóng vai hướng dẫn viên du lịch đưa gia đình đi vòng quanh đất nước Việt Nam....
- Cùng đi tham quan du lịch vui chơi, picnic nghỉ dưỡng những ngày nghỉ.
- Quay video, chụp ảnh chuyến đi của gia đình.
	
	
	
	
	x

	
	
	Món ăn quê hương
	- Trẻ biết chơi đúng vai chơi, biết một số thao tác chế biến một số món ăn đơn giản, nấu những món phục vụ khách hàng.
- Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, đoàn kết trong khi chơi.
- Biết lựa chọn thực phẩm tươi ngon và bảo quản thực phẩm.
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng để đúng nơi quy định.
- Trẻ biết giao lưu giữa các góc chơi, biết đi mua sắm thực phẩm chế biến.
- Trẻ say sưa, hứng thú chế biến các món ăn.
	- Trẻ chọn  vai chơi, biết phối hợp với bạn chơi. 
- Lựa chọn, chế biến các món ăn; Gói chả nem, nấu bánh đa cua, gói nem hải sản, bánh mỳ que…..
- Chế biến các món ăn đặc sản của quê hương.
- Nhà hàng ăn uống, các quầy thực phẩm.
- Nấu ăn: Các món ăn đặc sản của Quê hương - Đất nước, phục vụ các lễ hội, khách du lịch trong và ngoài nước.
	- Đồ chơi nấu ăn, một số thực phẩm rau xanh, quả tươi.
- Thực phẩm chế biến từ các loại rau quả…
- Đồ dùng nấu ăn, bát đìa thìa, dao, nồi, bếp.
- Các loại đồ dùng gia đình phục vụ cho nấu ăn, nguyên liệu để xào nấu một số món.
	x
	x

	x
	x

	
	
	




Cửa hàng đa năng
	- Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, đoàn kết trong khi chơi.
- Chào mời khi có khách mua hàng.
- Giao tiếp người bán và người mua hàng. Bước đầu  biết chơi khi đóng vai, phối hợp với bạn chơi.
 - Biết trưng bày và sắp xếp hàng hóa tiếp 
- Phát triển khả năng giao tiếp trong khi chơi.
- Sử dụng đúng ngôn ngữ giao tiếp trong khi chơi.
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng để đúng nơi quy định.

	- Trẻ chọn vai chơi, biết phối hợp với bạn chơi. 
- Trẻ lau dọn quầy bán hàng của mình sạch sẽ. 
- Trẻ bày hàng theo từng gian để bán. 
- Gian hàng bán các đồ dùng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe.
- Bán các mặt hàng tạp hóa, các mặt hàng phục vụ cho các bác xây dựng và các mặt hàng phục vụ trong sinh hoạt đời sống hàng ngày.
- Bán các mặt hàng trang bị để đi chơi, du lịch, tham dự lễ hội …
- Bán các món ăn ngon đặc sản quê hương.
- Cửa hàng bán đồ lưu niệm, trang phục vùng miền phục vụ lễ hội, khu du lịch.
- Cửa hàng tiện lợi.
	- Ba lô, vali, mũ, áo, quần, váy, kính, ô…
- Bán bánh mỳ, bánh kẹo, bim bim, xúc xích… 
- Rau, củ quả
- Thực phẩm chế biến từ các loại rau quả…
- Thực phẩm tươi sống.
-  Các mặt hàng cần thiết phục vụ:  Thuốc, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, đo nhiệt độ, tấm chắn chống giọt bắn…
- Khung ảnh, đồ lưu niệm, hộp quà….
- Trang phục dân tộc các vùng miền.
- Đặc sản ẩm thực của các nơi.
-  Tiền (Cô in cho trẻ chơi).
	x



	x
	x











	x
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Góc Xây dựng
	Xây dựng bãi biển Đồ Sơn

	- Trẻ nhớ tên công trình xây dựng.
- Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, đoàn kết, hòa thuận cùng nhau trong khi chơi.
- Trẻ biết phối hợp cùng nhau tạo thành 1 công trình xây dựng.
- Biết dùng các nguyên liệu, đồ dùng đồ chơi khác nhau để xây dựng thành mô hình theo yêu cầu hài hòa, đẹp mắt.
- Biết cách ghép các khớp của hàng rào.
- Tự tin, sáng tạo mạnh dạn trong khi chơi.
- Trẻ biết sử dụng đồ chơi phù hợp với trò chơi, giữ gìn thu dọn đồ dùng đồ chơi để đúng nơi quy định.
- Biết chơi cùng nhau, đoàn kết, hòa thuận và  cất đồ chơi đúng chỗ.
- Trẻ biết giao lưu giữa các góc chơi.
	- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, bầu nhóm trưởng trước khi chơi.
- Chọn mẫu thiết kế.
- Xây các kiểu bãi biển Đồ Sơn khác nhau.
- Lắp ráp các loại chi tiết cần thiết trong công trình: Bàn ghế nghỉ mát, hoa, ô che nắng, xếp hình vườn hoa….
- Mua các đồ dùng cần thiết cho công trình.
- Phân công nhau đi mua hàng, ăn uống…
	- Mẫu gợi ý của cô: 3 mẫu (Tranh vẽ các khu nghỉ dưỡng, bãi biển, nhà hàng ăn uống...).
- Đồ dùng, phụ kiện (Gạch, hoa, cỏ, đồ chơi lắp ghép…) 
- Đồ dùng đồ chơi xây dựng: Mũ xây dựng, bay, xẻng, bàn xoa, xô...
	x
	
	
	

	
	
	Xây dựng chợ quê
	
	- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
- Chọn mẫu thiết kế.
- Xây dựng một khu chợ có nhiều gian hàng bày bán các đặc sản quê hương: đồ ăn, uống, đồ lưu niệm, trang phục, sắp xếp có trật tự và sáng tạo, có nhiều chi tiết.
	- Mẫu gợi ý của cô: 3 mẫu (Tranh vẽ khu chợ có các gian hàng và đồ vật xung quanh khu chợ).
- Đồ dùng, phụ kiện (Gạch, hoa, cỏ, đồ chơi lắp ghép…) 
	
	x
	
	

	
	
	Xây công viên vui chơi giải trí, 
lễ hội
	
	- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
- Chọn mẫu thiết kế.
- Cắt dán mô hình các hướng dẫn viên du lịch, người dẫn chương trình, người tham gia  lễ hội. 
- Trẻ sử dụng bộ lắp ghép tạo thành khuôn viên , trò chơi trong khu vui chơi giải trí của lễ hội
- Xây dựng đường đến các khu vui chơi giải trí.
- Sắp xếp bài trí một số trò chơi dân gian trong công trình xây dựng.
	- Mẫu gợi ý của cô.
- Tranh vẽ, mô hình, ghép hình.
- Xích đu chơi trong ngày lễ hội, ném còn, sạp nhẩy,thuyền đua, cờ người...
- Đồ dùng, phụ kiện (Gạch, hoa, cỏ, đồ chơi,  lắp ghép ) sản phẩm từ các  góc nghệ thuật. bán hàng…
- Đồ dùng, phụ kiện (Gạch, hoa, cỏ, đồ chơi lắp ghép…) 
- Đồ dùng đồ chơi xây dựng: Mũ xây dựng, bay, xẻng, bàn xoa, xô...
	
	
	x
	

	
	
	Xây dựng Lăng Bác Hồ

	
	- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
- Chọn mẫu thiết kế.
- Xếp chồng các khối gỗ tạo thành Lăng Bác Hồ. 
- Trẻ sử dụng bộ lắp ghép tạo thành khuôn viên  trong Lăng Bác.
- Xây dựng đường đến Lăng Bác có cây cối, ao cá, vườn hoa xung quanh.

	- Mẫu gợi ý của cô.
- Tranh vẽ, mô hình, ghép hình.
- Xích đu chơi trong ngày lễ hội, ném còn, sạp nhảy, thuyền đua…
- Đồ dùng, phụ kiện (Gạch, hoa, cỏ, đồ chơi,  lắp ghép ) sản phẩm từ các  góc nghệ thuật. bán hàng…
- Đồ dùng đồ chơi xây dựng: Mũ xây dựng, bay, xẻng, bàn xoa, xô…
	
	
	
	x

	
	
	Góc lắp ghép
	- Trẻ tự tin, sáng tạo mạnh dạn trong khi chơi.
- Biết lắp ráp các chi tiết to nhỏ phù hợp.
- Biết chơi cùng nhau, đoàn kết, hòa thuận và không phá đồ chơi, cất đồ chơi đúng chỗ.
gia các trò chơi 
- Biết chọn theo đúng hình mẫu - nói được tên hình, màu gì mình đã chọn được.       
	- Lắp ghép các phòng nghỉ, chòi, ô, ghế của bãi biển, hàng ăn…
	




- Các loại lắp ghép: lắp ghép nút, lắp ghép khối. 
- Lõi chỉ, cây cỏ, hoa.
- Các khối hình: Gạch, hoa, cỏ, hàng rào, khối hình.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Lắp ghép đầy đủ các gian hàng bày bán ở chợ quê.
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Lắp ghép các đồ dùng trong khu vui chơi giải trí, lễ hội: Bàn ghế, ô, chòi...
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Lắp ghép các phòng nghỉ, chòi, ô, ghế của bãi biển, hàng ăn…
	
	
	
	
	x
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Góc
học tập
	Góc khám phá MTXQ
	- Sáng tạo trong khi chơi.
- Biết chọn theo đúng hình mẫu.
- Biết cách chơi các trò chơi, phối hợp với bạn, thi đua với bạn trong khi chơi. 
- Biết phân loại các món ăn, trang phục của các địa phương, sản phẩm làng nghề.
- Biết ghép tranh về chủ đề.
- Biết nối các đặc điểm nổi bật của từng vùng miền.

                                                                                                                                                      
	- Trò chơi ô số bí mật
Chơi các trò chơi đa năng: Câu cá, ghép hình, ghép tương phản.
- Ghép tranh về phong cảnh quê hương, món ăn đặc sản, lễ hội làng quê, đất nước Việt Nam, Lăng Bác, Hồ Gươm, Chùa Một Cột ...
- Phân loại đồ chơi.
- Hành vi đúng - sai.
- Tìm đường về quê.
- Nối tranh.
- Đường đến thăm Lăng Bác Hồ.    
 - Làm quen bản đồ Việt Nam, cờ Tổ Quốc, trang phục dân tộc, đặc sản vùng miền.
	- Các loại bảng nhựa để trẻ chơi trò chơi.
- Biểu bảng chơi các trò chơi
- Các loại hình, tranh ảnh làm bằng xốp để phục vụ trò chơi.
- Đồ dùng đồ chơi đa năng: đập banh, Thả hình, ghép hình, tranh ảnh tương phản. 
- Lô tô xếp theo quy tắc.
- Bút chì,  giấy, bút dạ, thước kẻ...
	x
	x
	x
	x

	
	
	Làm quen với toán
	- Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định, chia tách, tạo nhóm theo yêu cầu.
- Biết tô, nối tạo nhóm, nhận biết trong phạm vi 10.
- Biết tương tác và thao tác trên máy tính với các phần mền trò chơi trên máy tính, Elearning khi có người lớn giúp đỡ.
- Biết sắp xếp theo quy tắc lễ hội quê hương.
	- Bé chơi chia nhóm thực phẩm, trang phục dân tộc, sản phẩm nghề truyền thống địa phương
- Vẽ thêm cho đủ.
- Trò chơi xếp theo quy tắc.
- Ngôi nhà toán học.
- Bé với máy tính thông minh. 
- Xếp tương ứng
- Nối phong cảnh quê hương đúng số lượng.
- Nối món ăn đặc sản của từng vùng.
- Tìm trang phục dân tộc quê em.
- Tập xem giờ.
- Đánh dấu ngày hội ngày lễ…
	- Các loại bảng nhựa để trẻ chơi trò chơi.
- Các thẻ chữ số, lô tô, que tính...
- Bút dạ, bút chì, bảng, phấn, giấy...
- Bài giảng Elearning, một số phần mền trò chơi trên máy vi tính.
	x
	x
	x
	x

	
	
	Làm quen chữ cái
	- Biết ghép từ về chủ đề, có kỹ năng sao chép từ, nối chữ cái đã học.
- Ôn lại các chữ cái đã học. 
- Tìm đúng chữ cái S, X trong bài thơ về chủ đề.
- Biết sử dụng các hột hạt, nắp chai, chấm tròn... để ghép tạo thành chữ cái S, X.
- Trẻ biết uốn tạo thành chữ cái.
- Trẻ biết nối chữ cái theo yêu cầu.
	- Trò chơi sao chép: Tên địa danh của đất nước,   tên đặc sản quê hương,  tên lễ hội quê hương, tên cảnh đẹp quê hương.
- Bù chữ còn thiếu.
- Ong tìm chữ.
- Sao chép chữ cái
- Tô màu chữ cái theo yêu cầu.
- Ghép từ.
- Xếp các chữ cái thành từ theo mẫu và nhận biết các chữ cái.
- Trò chơi uốn chữ.
- Nối chữ cái.
	- Các loại bảng nhựa để trẻ chơi trò chơi.
- Các thẻ chữ cái.
- Tranh ghép từ.
- Hột, hạt, nắp chai, chấm tròn...
- Bút dạ, bút chì, bảng, phấn, giấy, dây gai…
	x
	x
	x
	x

	
	
	Sách truyện

	- Biết cách giở sách, xem sách.  Phát triển óc quan sát và ngôn ngữ của trẻ.
- Biết tìm mảng thiếu của tranh để ghép hoàn chỉnh.
- Biết sử dụng hình ảnh để làm album ảnh về phong cảnh quen hương, món ăn đặc sản quê em, lễ hội quê bé, đất nước Việt Nam, trang phục vùng miền, đồ chơi lưu niệm…
	- Trò truyện đàm thoại xem tranh ảnh, truyện.
- Xem tranh, ảnh, sách, truyện về gia đình, hành vi ứng xử mọi người, giữ gìn vệ sinh.
- Làm album sách về chủ đề phong cảnh quen hương, món ăn đặc sản quê em, lễ hội quê bé, đất nước Việt Nam, trang phục vùng miền, đồ chơi lưu niệm…
	- Kéo, hồ dán, giấy, sách báo, tranh...
- Sách truyện, tranh ảnh về phong cảnh quen hương, món ăn đặc sản quê em, lễ hội quê bé, đất nước Việt Nam, trang phục vùng miền, đồ chơi lưu niệm…
- Rối, tranh chuyện về chủ đề của: Lễ hội quê em, cảnh đẹp Hải Phòng, Sự tích Hồ Gươm...
	x
	x
	x
	x
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	Góc nghệ thuật
	

Góc tạo hình - Stem






	- Trẻ biết dùng các nguyên học liệu để trang trí tạo thành sản phẩm của chủ đề theo ý thích của trẻ.
- Trẻ biết dùng bút màu để tô màu, di màu các hình vẽ trong tranh tạo thành bức tranh. Biết dùng các nguyên học liệu để tạo ra những đồ lưu niệm, cảnh đẹp quê hương.
- Biết phối hợp màu để tô các bức tranh rỗng hài hòa, cân đối hợp lý.
- Biết cách pha màu nước theo đúng ý thích của trẻ.
- Trẻ biết xé dán tạo thành bức tranh đẹp.
- Biết nặn theo ý thích.
- Biết trang trí tạo để hoàn thiện tạo ra sản phẩm đẹp.
- Trẻ có kỹ năng đan, tết, xâu luồn, cài cúc, kéo khóa… 
- Hứng thú, sáng tạo trong khi chơi.
	- Làm các đồ dùng stem về chủ đề Quê hương -  Đất nước.
- Làm Lăng Bác Hồ, đồ dùng đồ chơi, trang phục cho lễ hội.
- Trẻ cùng nhau tô màu, xé dán… trang trí tranh ảnh và đồ dùng về phong cảnh quen hương, món ăn đặc sản quê em, lễ hội quê bé, đất nước Việt Nam, trang phục vùng miền, đồ chơi lưu niệm…
- Nặn theo ý thích Lăng Bác Hồ, nặn món quà lưu niệm…
- Làm bánh đa, cu đơ, kẹo lạc.
- Làm nón lá, diều…
- Gói bánh chưng, bánh gai, bánh đa nem.
- Vẽ quà, làm đồ dùng chuẩn bị cho chuyến đi chơi lễ hội.
- Trang trí đồ dùng lưu niệm, khung ảnh, bản đồ lá cờ…
- Gấp hoa sen
- Tết tóc, luồn dây giày, cài cúc áo, đan tết túi xách để đi dự lễ hội, thăm quan du lịch...
	- Tranh mẫu: 4 tranh đa dạng về chủng loại, tranh rỗng về phong cảnh quen hương, món ăn đặc sản quê em, lễ hội quê bé, đất nước Việt Nam, trang phục vùng miền, đồ chơi lưu niệm…
- Các nguyên học liệu và đồ chơi đồ dùng mẫu gợi ý.
- Lịch, chai lọ, hộp giấy, bìa cát tông, giấy A4, giấy màu, sáp màu, hồ dán, kéo...
- Vải vụn, len, rơm, lá cây....
- Đất nặn, bảng, bút dạ, sáp màu, màu nước… dụng cụ in.
-  Dây len, dây luồn…
	x
	x
	x
	x

	
	
	Khúc hát quê hương
	-  Biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc để vận động theo ý thích.
- Biết hát các bài hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc để minh họa, gõ đệm.
- Biết phối hợp với bạn, mạnh dạn tự tin khi tham gia các hoạt động biểu diễn.
	- Cùng nhau biểu diễn nghệ thuật các tiết mục văn nghệ để liên hoan tổ chức tiệc gia đình.
- Hát các hát bài hát về chủ đề: Quê hương tươi đẹp, đất nước mến thương, múa với bạn Tây Nguyên, trái đất này là của chúng mình, em yêu Thủ Đô, nhớ ơn Bác, đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Quốc ca, mùa hoa phượng nở, hòa bình cho bé...
	- Sân khấu biểu diễn.
- Hình ảnh, bảng chơi.
- Xúc xắc 6  mặt.
- Các bản nhạc về Quê hương - Đất nước.
- Trang phục, mũ múa, mích hát.
- Đàn, xắc xô, phách tre, gáo dừa, trống…
- Trống cơm, bộ nhảy sạp.
- Cờ, nơ, hoa múa…

	x
	x
	x
	x
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	Góc vận động
	- Phát triển thể lực cho trẻ qua các trò chơi
- Trẻ biết một số trò chơi vận động.
- Trẻ biết cách chơi các trò chơi ở góc vận động.
- Biết chơi một mình hoặc kết hợp cùng bạn chơi.
- Chơi đoàn kết và có tính kỉ luật.
- Trẻ tự tin, mạnh dạn trong khi tham gia vào các trò chơi.
- Biết lựa chọn và sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng quy định.

	- Trẻ chơi hoặc cùng phối hợp với bạn chơi 1 số trò chơi vận động như:
- Ném boing.
- Ném vòng vào cổ chai.
- Ném trúng đích thắng đứng, ném trúng đích nằm ngang.
- Trẻ chơi bật xa, bật qua vật cản, nhảy dây...
- Kiệu lợn, chơi chuyền.
- Kéo co, tiếp sức chuyền cờ.…
- Ô ăn quan, cắp cua.
- Đi cầu thùm, ném còn, nhảy bao bố.
- Chồng nụ chồng hoa, câu cá, đi cà kheo.
- Bịt mắt bắt vịt, phi tiêu, đua thuyền, đi cầu khỉ, đi cà kheo, đấm bốc, đá cầu, nhảy dây…
	- Một số đồ dùng đồ chơi cho trẻ: Đích ném, túi cát, bóng, vòng, dây thừng, boing, chai, túi cát…
- Sỏi, dây vải, chai, vật cản, đích ném… 
	x
	x
	x
	x

	6
	Góc thiên nhiên
	- Biết phối hợp, thỏa thuận vai chơi, chơi đoàn kết với bạn.
- Biết cách chăm sóc các loại cây, con vật nuôi.
- Biết gieo hạt và quan sát theo dõi sự phát triển của cây.
- Biết chơi với cát, nước và đưa ra kết quả.
- Biết sắp xếp thu dọn đồ dùng đồ chơi.
- Biết làm sạch môi trường (Nhặt lá cây rụng, rác…).
- Hứng thú tham gia vào các hoạt động.
	- Chăm sóc các loại cây hoa, cây, rau có trong góc thiên  nhiên của lớp.
- Thực nghiệm trồng 1 số loại cây, hoa, gieo hạt.
- Chơi đong đo nước, chuyển nước.
- Xây lâu dài cát, bãi biển, đóng khuôn cát, in chữ, vẽ hình trên cát…
- Bé chăm sóc cây.
- Bé yêu con vật (Cho cá, chim ăn…)
	- Các thẻ tên cây.
- Bảng  ghi kết quả hoạt động reo hạt, chăm sóc và thực nghiệm.
- Bộ dụng cụ làm vườn (Xô, xẻng, cuốc, bồ cào, găng tay...).
- Khăn lau, nước, bình tưới cây.
- Bộ đồ chơi với cát, nước.
- Lô tô, hình ảnh, chữ số.
- Hột hạt.
- Khay gieo hạt, hột hạt.
	x
	x
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “BÉ YÊU LỄ HỘI QUÊ HƯƠNG”

Thứ 2 ngày 09 tháng 5 năm 2022
Hoạt động học: Ném còn (Ném trúng đích thẳng đứng) 
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất
1. Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ biết và nhớ tên vận động “Ném còn” (Ném trúng đích thẳng đứng).
- Trẻ biết cầm vật để ném trúng đích thẳng đứng, biết đứng chân trước chân sau dùng sức mạnh của bả vai và tay để ném trúng đích thẳng đứng.
- Trẻ nắm được luật chơi, cách chơi của trò chơi vận động.
* Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng tập các động tác khởi động và bài tập phát triển chung theo lời bài hát.
- Trẻ có kỹ năng ném trúng đích thẳng đứng. Phát triển cho trẻ khả năng ném chính xác.
- Rèn luyện sức mạnh của đôi tay, tố chất chuẩn xác, khéo léo.
- Trẻ có kỹ năng dồn hàng, về hàng theo hiệu lệnh của cô.
- Củng cố kỹ năng đếm cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ yêu thích thể dục thể thao.
- Trẻ có tính kỷ luật, đoàn kết phối hợp với bạn để chơi tốt trò chơi, hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và bạn.
- Giáo dục trẻ yêu thích thể dục thể thao, ăn uống đủ chất dinh dưỡng để cơ thể luôn khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị
* Địa điểm
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng và thoáng mát.
* Đồ dùng của cô
- Nhạc: Nhạc hiệu thể dục, quê hương tươi đẹp, trái đất này là của chúng mình.
- Qủa ném còn (Làm bằng quả bóng tennis, vải, dây chun).
- Ống cờ, lá cờ, xắc xô, trống, cờ lưu niệm.
- 2 đích ném cao cách mặt đất 1,5m, cách vạch chuẩn 1,5m;  2 đích ném cao cách mặt đất 2m, cách vạch chuẩn 2m.Đường kính 40cm
Đường kính 40cm


           
                    


 Xa 2m
Xa 1,5m
Cao 1,5m
Cao 2m











Vạch chuẩn
Vạch chuẩn


* Đồ dùng của trẻ
- Đai buộc đầu màu đỏ, màu vàng.
- Bóng tennis, vải, dây chun.
- Trang phục gọn gàng, phù hợp.
* Trường hợp nghỉ dịch: 
- Chuẩn bị quay video bài tập thể dục sáng, video dạy vận động “Ném còn”.
3. Tiến hành
* Ổn định tổ chức; Chương trình “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ”.
- Cô giới thiệu thành phần Ban giám khảo, người dẫn chương trình và 2 đội chơi: Đội số 1 mang đai màu đỏ, đội số 2 mang đai màu vàng.
- Cô thông qua chương trình của lễ hội: Gồm 3 phần:
+ Phần thứ nhất: Cùng nhau đồng diễn
+ Phần thứ hai: Thể hiện tài năng.
+ Phần thứ ba: Cùng nhau chung sức.
- Cô kiểm tra sức khỏe trẻ.
- Hỏi trẻ đến tham gia với lễ hội hôm nay cảm thấy thế nào?
- Có thí sinh nào bị đau chân, đau tay không, hay mệt mỏi không?
* Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn lấy bóng tennis kết hợp với hiệu lệnh của cô theo nhịp bài hát “Trái đất này là của chúng mình”, đồng thời kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi nhanh, mũi bàn chân, gót chân, mép bàn chân, khom người, chạy chậm, chạy nhanh...
- Cho trẻ xếp chuyển về đội hình 3 hàng dọc.
* Hoạt động 2: Trọng động
* Bài tập phát triển chung:
- Phần thứ nhất: “Cùng nhau đồng diễn”. Cho trẻ tập theo lời ca: “Hòa bình cho bé” kết hợp với quả bóng tennis.
+ Động tác tay: Đưa luân phiên từng tay lên cao (Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp).
	

 

+ Động tác lưng, bụng: Đứng cúi về trước (Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp).
	



+ Động tác chân: Đưa chân ra các phía (Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp).
                                       



+ Động tác bật: Bật về các phía (Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp).
+ Động tác nhấn mạnh: Động tác tay (2 lần 8 nhịp).
- Xin chúc mừng cả hai đội đã trải qua phần thi đầu tiên rất xuất sắc.
* Vận động cơ bản: Ném còn (Ném trúng đích thẳng đứng).
- Chào mừng các bạn bước vào phần thứ 2 của lễ hội với phần“Thể hiện tài năng”
- Với phần thi này yêu cầu các thành viên tham gia chơi chi thành 2 đôi xếp thành hai hàng ngang quay mặt vào nhau.
- Các đội hãy quan sát và cho cô biết Ban tổ chức chuẩn bị gì cho thử thách này?
- Hai đội hãy nhìn xem trên tay cô có gì đây? Qủa bóng tennis này như thế nào? 
- Từ những quả bóng này chúng mình cùng suy nghĩ xem có thể chơi trò chơi gì hay làm thành cái gì nhỉ?
- Cho trẻ cùng trải nghiệm với những quả bóng tennis.
- Với quả bóng tennis này có rất nhiều trò chơi nhưng ở phần thứ 2 của lễ hội cả 2 đội phải trải qua thử thách đó là “Ném còn”.
- Cho trẻ lấy vải để bọc quả bóng tennis và buộc lại bằng dây chun tạo thành quả ném còn.
- Bạn nào giỏi lên đây thực hiện cho cả hội thi cùng xem.
- Cho 2 trẻ lên thực hiện vận động ném còn.
- Các con thấy bạn ném như thế nào?
- Cô nhận xét động viên.
- Để thực hiện được vận động này cô sẽ hướng dẫn các bé kỹ thuật ném các bé quan sát cô làm mẫu.
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích
- Cô làm mẫu lần 2: Giải thích: Khi đến lượt cô lên đứng trước vạch chuẩn. Cô đứng chân trước chân sau, tay cầm quả ném còn cùng phía với chân sau và đưa ra trước. Khi nghe có hiệu lệnh “Ném” cô đưa quả còn từ trước đưa ngang tầm mắt nhằm đích và ném vào đích, sau đó nhặt quả còn mang về rổ rồi về cuối hàng đứng.
- Mời 2 trẻ lên thực hiện (Đích ném cao cách mặt đất 1,5m vạch chuẩn cách đích và 1,5m). Cho trẻ nhận xét bạn ném còn.
- Trẻ thi đua tập: 
+ Lần 1: 2 trẻ ở 2 hàng/1 lượt.
+ Lần 2: 2 trẻ/1 lượt cô cho trẻ tập dưới hình thức thi đua.
+ Lần 3: (Đích ném cao cách mặt đất 2m và vạch chuẩn cách đích 2m). Cô cho trẻ ném còn dưới hình thức thi đua. Cô chia trẻ làm hai đội, trong thời gian 1 bản nhạc từng thành viên trong đội lần lượt ném còn. Đội nào ném trúng được nhiều quả còn thì đội đó sẽ chiến thắng và được tặng lá cờ (Cô bao quát sửa sai cho trẻ). 
- Cô nhận xét thi đua giữa 2 đội chơi
- Hỏi trẻ tên vận động.
- Mời 1 trẻ lên thực hiện lại 1 lần.
* Trò chơi vận động: “Chạy tiếp cờ”
- Chương trình “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ” hôm nay cô thấy các đội chơi đều rất giỏi, tiếp theo lễ hội chúng ta hãy cùng theo dõi phần thứ ba của lễ hội đó là “Cùng nhau chung sức”. 
- Xin mời 2 đội cùng lắng nghe Ban tổ chức phổ biến cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Ở phần thi này, thời gian dành cho 2 đội chơi là 1 hồi trống, 2 bạn ở đầu hàng cầm cờ khi nghe có hiệu lệnh “Bắt đầu” thì phải chạy nhanh về phía cột ném còn, vòng qua  rồi chạy về chuyển cờ cho người thứ 2 và đứng vào cuối hàng. Khi nhận được cờ, thành viên thứ 2 phải chạy lên và phải vòng qua cột ném còn, rồi về chỗ đưa cờ cho thành viên thứ 3. Cứ như vậy đội nào hết lượt trước là thắng cuộc. 
+  Luật chơi: Ai không chạy qua cột ném còn hoặc chưa có cờ đã chạy thì phải quay trở lại từ đầu. 
- Hai đội đã rõ cách chơi chưa? 
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.	
- Cô cho trẻ kiểm tra kết quả hai đội.
- Cô nhận xét hai đội chơi khen trẻ.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
- Vừa rồi cô thấy cả 2 đội đai màu đỏ và đội đai màu vàng đã rất đoàn kết trong phần thi: “Cùng nhau chung sức” đúng không nào và bây giờ chúng ta hãy cùng đi lại nhẹ nhàng thư giãn nào.
- Kết thúc “Lễ hội Hoa phượng đỏ” ngày hôm nay, Ban tổ chức xin chúc mừng cả 2 đội đã trải qua các phần chơi của lễ hội vô cùng ấn tượng và rất xuất sắc. Và một điều quan trọng trong lễ hội ngày hôm nay mà ban tổ chức nhận thấy được ở cả 2 đội đó chính là sự hợp tác đoàn kết, khéo léo, hợp tác giữa các thành viên trong đội chơi. Và đây cũng chính là thông điệp mà lễ hội muốn gửi đến tất cả mọi người: “Hãy biết hợp tác và đoàn kết để chiến thắng”.
- Sau đây là phần trao cờ lưu niệm cho 2 đội chơi ngày hôm nay. Xin mời đại điện 2 đội lên nhận quà của Ban tổ chức.
- Cô nhận xét tuyên dương giờ học.
* Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Quan sát các biểu hiện sức khỏe của trẻ từ hoạt động đón trẻ đến khi ra về xem có biểu hiện gì không?
- Theo dõi bữa ăn của trẻ có ăn ngon miệng, hết suất.
- Chú ý bao quát trẻ khi ngủ có đủ giấc, ngủ ngon hay không.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Theo dõi, quan sát trẻ có đoàn kết phối hợp tốt với bạn trong khi thực hiện hoạt động.
- Quan tâm đến thái độ của trẻ khi thực hiện các hoạt động trong ngày cùng cô và bạn.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Quan sát: + Cách trẻ trả lời câu hỏi
                  + Kỹ năng thực hiện vận động ném trúng đích thẳng đứng của trẻ.
                  + Thao tác vệ sinh rửa tay, lau mặt của trẻ.
- Đánh giá: Theo mức độ
                  + Đạt: Trẻ nói được tên vận động, trẻ thực hiện đúng vận động. 
Trẻ có kỹ năng chuẩn rửa tay, lau mặt.
                  + Cần cố gắng: Trẻ nói được tên vận động chưa rõ ràng, thực hiện vận động nhưng còn nhút nhát.
Trẻ rửa tay, lau mặt chưa đúng thao tác.
                  + Chưa đạt: Trẻ chưa thực hiện đúng vận động, không trả lời được câu hỏi của cô.
- Chú ý: Những trẻ chưa thực hiện được rèn trẻ trong các giờ hoạt động ngoài trời.
Thứ 3 ngày 10 tháng 5 năm 2022
Hoạt động học: Bé với lễ hội Hoa Phượng Đỏ
Thuộc lĩnh vực: PTTC - KNXH
1. Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ biết các hoạt động diễn ra trong lễ hội Hoa Phượng Đỏ.
- Trẻ biết ý nghĩa của lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng, cảm nhận được vẻ đẹp của lễ hội.
* Kỹ năng: 
- Trẻ thực hiện tốt các kỹ năng vận động theo nhạc qua múa hát, bộc lộ năng khiếu âm nhạc, mạnh dạn, tự tin khi tham gia hoạt động tập thể.
- Trẻ biết chọn đúng chữ cái và ghép từ.
- Biết lựa chọn trang phục để tham gia lễ hội, lựa chọn nguyên học liệu trang trí khung ảnh trưng bày lễ hội.
- Biết chơi đúng cách chơi và luật chơi, có kỹ năng khéo léo trang trí đẹp khi tạo ra sản phẩm.
* Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động của lễ hội.
- Biết phối hợp tốt với bạn trong khi tham gia.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý giữ gìn truyền thống bản sắc lễ hội quê hương.
2. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô
- Loa cầm tay.
- Video về lễ hội Hoa Phượng Đỏ.
- Vạch đích đua thuyền, trống.
- Các khối vuông có gắn thẻ chữ “LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ”.
- Chữ mẫu cho trẻ ghép “LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ”.
- Mẫu các khung ảnh trang trí bằng các nguyên học liệu.
- Cho trẻ làm làm quen và biểu diễn các bài: Hải Phòng thành phố tuổi thơ, bé yêu biển lắm, nhạc trình diễn thời trang, nhạc nhảy sạp, Hải Phòng thành phố tôi yêu.
- Nhạc bài hát: Hải Phòng thành phố tuổi thơ, bé yêu biển lắm, nhạc trình diễn thời trang, nhạc nhảy sạp.
- Màn hình chiếu.
* Đồ dùng của trẻ
- Ghế cho mỗi trẻ.
- Trang phục và dụng cụ biểu diễn văn nghệ.
- Sạp nhảy.
- Màu nước, tăm bông, ống mút, xốp màu, khung ảnh...
* Trường hợp nghỉ dịch: Chia sẻ link https://youtu.be/T7xGAmC53OY về lễ hội Hoa Phượng Đỏ phối hợp với phụ huynh cho trẻ xem tại nhà.
3. Tiến hành
* Ổn định tổ chức
- Cô cầm loa chạy ra và đọc to:
“Loa loa loa loa
Mùa hoa phượng nở
Thành phố chúng ta
Hát ca mừng hội
Loa loa loa loa!”
- Trò chuyện về nội dung bài cô vừa đọc.
- Hỏi trẻ Hải Phòng: + Có đặc điểm gì nổi bật? 
+ Có những lễ hội gì diễn ra?
* Hoạt động 1: Bé với lễ hội Hoa Phượng Đỏ
- Cô giới thiệu và cho trẻ xem video về lễ hội Hoa Phượng Đỏ của thành phố Hải Phòng.
- Hỏi trẻ trong video lễ hội Hoa Phượng Đỏ có những hoạt động gì?
- Con đã được tham dự lễ hội Hoa Phượng Đỏ chưa? Con có ấn tượng gì với lễ hội này?
- Chúng mình cảm thấy thế nào khi được cùng tham gia vào lễ hội này? (Cô mời 3 trẻ nói lên cảm nhận của mình).
- Vì sao người ta lại gọi thành phố Hải Phòng là thành phố Hoa Phượng Đỏ?
- Bạn nào biết ý nghĩa của lễ hội Hoa Phượng Đỏ này nhỉ? 
-> Cô khái quát: Mỗi khi hè về khắp các con đường, ngõ phố của thành phố Hải Phòng nở rộ Hoa Phượng Đỏ. Vì vậy người ta gọi thành phố Hải Phòng là thành phố Hoa Phượng Đỏ. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ diễn ra vào đầu hè hàng năm nhằm quảng bá hình ảnh thành phố và du lịch Hải Phòng. 
- Con sẽ làm gì để góp phần cho lễ hội Hoa Phượng Đỏ ngày hôm nay?
* Hoạt động 2: Biểu diễn văn nghệ chào mừng đêm hội
[bookmark: _GoBack]- Chương trình lễ hội Hoa Phượng Đỏ của thành phố Hải Phòng diễn ra có rất nhiều các hoạt động. 
- Bây giờ chúng mình hãy cùng tham gia lễ hội Hoa Phượng Đỏ này nhé!
- Và “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ” đã bắt đầu, mở màn là các tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng.
- Mở đầu sẽ là tiết mục văn nghệ đưa các quý vị đến với thành phố Hải Phòng với bài múa “Hải Phòng thành phố tuổi thơ”.
- Tiếp theo chúng ta cùng về với miền biển của thành phố Hải Phòng cùng màn nhảy dân vũ với bài “Bé yêu biển lắm”.
- Góp phần trong không khí sôi nổi của đêm hội là màn nhảy sạp vô cùng ấn tượng đến từ các vị khách mời của Tây Bắc.
- Và cuối cùng là màn trình diễn thời trang do các người mẫu nhí 5A2 thể hiện.
- Màn biểu diễn thời trang khép lại chương trình văn nghệ.
- Hỏi trẻ về tình cảm của mình khi được tham gia các hoạt động biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ hội Hoa Phượng Đỏ ?
-> Cô chia sẻ cùng trẻ: Cô tin rằng với những tiết mục văn nghệ rất là hay và ý nghĩa này của các bé trong lễ hội sẽ được lan tỏa đến với các bạn nhỏ khác trên mọi miền Tổ Quốc.
* Hoạt động 3: Triển lãm nghệ thuật ảnh
- Và chào mừng các bạn đến với phần tiếp theo của lễ hội đó là phần trò chơi.
- Đến với lễ hội hôm nay ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch thì còn không thể thiếu các màn triển lãm vô cùng ấn tượng.
- Cho trẻ xem hình các bức tranh và hỏi trẻ cô có các bức tranh gì?
- Hôm trước cô đã chụp rất nhiều ảnh của các con khi tham gia vào các lễ hội khác, bạn nào cũng rất xinh đẹp, đáng yêu và ngộ nghĩch. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau trang trí các bức ảnh này để trưng bày cho triển nghệ thuật ảnh của lễ hội Hoa Phượng Đỏ này nhé!
- Theo con sẽ trang trí khung ảnh này như thế nào?
- Cô đã sưu tầm được 1 số khung ảnh chúng mình có muốn xem không?
- Chúng mình thấy các khung ảnh được cô trang trí như nào?
- Cô dùng nguyên học liệu gì để trang trí khung ảnh?
- Bây giờ chúng mình có muốn trang trí các khung ảnh này để bày triển lãm nghệ thuật ảnh không?
- Cho trẻ về 3 nhóm để làm.
- Mời đại diên các nhóm lên lấy đồ dùng.
- Trong khi trẻ thực hiện mở nhạc nhẹ.
- Cho trẻ mang ảnh lên trưng bày và nhận xét.
- Hỏi trẻ đã làm như thế nào? 
- Thấy các bạn trang trí như nào?
- Khi được cùng làm và trưng bày triển lãm ảnh nghệ thuật con có cảm nhận như thế nào? (Cô mời 3 trẻ nói lên cảm nhận của mình).
-> Cô khát quát: Cô thấy các con đã rất sáng tạo trong việc làm tranh để trưng bày triển lãm ảnh góp phần ấn tượng, tô sắc thêm vẻ đẹp hòa vào trong không khí của lễ hội.
* Hoạt động 4: Đua thuyền rồng trên biển
- Hải Phòng là vùng đất cửa biển, đến với lễ hội hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đua thuyền rồng trên biển để ghép chữ theo yêu cầu của lễ hội nhé!  Xin mời lớp chia thành 2 đội chơi và về 2 hàng dọc.
+ Cách chơi: Các thành viên trong 2 đội ngồi xuống thành hàng dọc theo từng đội, bạn ngồi sau sẽ cặp 2 chân vào hết vòng bụng của bạn ngồi trước để tạo thành 1 chiếc thuyền. Khi nghe hiệu lệnh bắt đầu tất cả các thuyền viên của 2 đội dùng sức của 2 tay chèo thuyền về đến đích và mỗi bạn hãy lần lượt lấy 1 khối có gắn thẻ chữ và ghép thành chữ “LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ” giống với mẫu chữ ở trên màn hình chiếu. Trong khi chèo thuyền các thành viên chơi phải bám chặt vào nhau và không để bị đứt thuyền hay chạm chân xuống dưới đất. Thời gian giành cho 2 đội là 1 hồi trống.
+ Luật chơi: Thuyền đội nào về đích sớm nhất, không bị đứt thuyền và ghép đúng chữ theo yêu cầu thì giành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Hôm nay khi được tham gia và lễ hội chúng mình cảm thấy thế nào? (Cô mời 3 trẻ nói lên cảm nhận, tình cảm của mình).
-> Cô giáo dục trẻ: Mỗi một vùng miền có các lễ hội truyền thống phong tục tập quán khác nhau vì vậy chúng mình phải biết yêu quý giữ gìn truyền thống bản sắc lễ hội dân tộc mình nhé!
- Kết thúc lễ hội ngày hôm nay là màn bắn pháo giấy do Ban tổ chức gửi tặng đến các các bạn nhỏ. Xin mời chúng mình cùng thưởng thức (Cô bắn pháo giấy cho trẻ xem).
- Cô nhận xét chung, kết thúc tiết học cho trẻ hát bài “Mùa hoa phượng nở”.
* Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Quan sát, theo dõi những trẻ có biểu hiện sức khỏe bất thường (Mệt mỏi, ho, sốt, đau bụng...).
- Quan sát trẻ xem có hứng thú với các bữa ăn trong ngày. 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Để ý theo dõi trẻ có sôi nổi, tích cực khi tham gia vào hoạt động thế nào?
- Quan sát trẻ có hợp tác tích cực, vui vẻ với bạn trong các hoạt động.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
-  Quan sát: + Trẻ trả lời câu hỏi, lên ý tưởng.
                    + Kỹ năng biểu diễn văn nghệ, tạo sản phẩm của trẻ.
- Đánh giá: Theo mức độ
                    + Đạt: Trả lời câu hỏi rõ ràng, đưa ra nhiều ý tưởng, biết nói về tình cảm, cảm nhận của mình, biết phối hợp kỹ năng tạo hình, tạo ra được sản phẩm đẹp để trưng bày, sáng tạo.
                    + Cần cố gắng: Trả lời câu hỏi chưa mạch lạc, trẻ có kỹ năng biểu diễn văn nghệ tham gia các hoạt động chưa tự tin, biết kỹ năng tạo sản phẩm nhưng chưa thành thạo, hoàn thiện được sản phẩm nhưng chưa có tính sáng tạo và thẩm mỹ.
                    + Chưa đạt: Không trả lời được câu hỏi, kỹ năng biểu diễn văn nghệ còn chưa đúng, kỹ năng tạo sản phẩm chưa thành thạo, chưa hoàn thiện được sản phẩm.
- Chú ý: Trẻ chưa đạt cần chú ý hướng dẫn trẻ, củng cố kỹ năng cho trẻ trong các giờ hoạt động góc, hoạt động chiều.

Thứ 4 ngày 11 tháng 5 năm 2022
Hoạt động học: Lễ hội ngôn ngữ (Kể chuyện sáng tạo)
Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
1. Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ biết kể chuyện theo tranh bằng ngôn ngữ, trí tưởng tượng sáng tạo qua các hình ảnh tranh thể hiện các hoạt động diễn ra của lễ hội Hoa Phượng Đỏ.
- Trẻ biết thay đổi một số tình huống trong câu chuyện và kể chuyện sáng tạo theo trình tự tranh.
* Kỹ năng:
- Trẻ biết đặt tên cho câu chuyện vừa kể.
- Rèn cho trẻ kỹ năng kể chuyện sáng tạo, tự nhiên khi diễn đạt, kể rõ ràng diễn cảm ngôn ngữ mạch lạc.
- Phát triển ngôn ngữ sáng tạo, tư duy, trí tưởng tượng phong phú cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ biết phối hợp, đoàn kết với bạn trong nhóm chơi, tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động.
- Giáo dục trẻ khi đi tham gia các lễ hội phải đi cùng người lớn, không được tự ý đi 1 mình.
2. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô
- Nhạc bài: Mùa hoa phượng nở.
- Tranh về lễ hội:
+ Tranh 1: Bé và người lớn.
+ Tranh 2: Bé tham gia chơi các trò chơi tại lễ hội
+ Trạnh 3: Bé đi ăn, mua đồ tại các gian hàng ở lễ hội.
+ Tranh 4: Bé thể hiện cảm xúc.
- Giá treo tranh.
* Đồ dùng của trẻ
- Ghế ngồi.
- 3 bộ tranh truyện cho trẻ giống của cô.
- Giá treo tranh cho 3 nhóm.
- Trang phục đi dự lễ hội.
* Trường hợp nghỉ dịch: Quay video cô kể chuyện và gửi hình ảnh tranh về lễ hội để phụ huynh phối kết hợp cho trẻ kể chuyện sáng tạo.
3. Tiến hành
* Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng vận động và hát bài “Mùa hoa phượng nở”.
- Cô hỏi trẻ khi hoa phượng nở báo hiệu điều gì đến?
- Chúng mình cùng nghĩ xem thành phố Hoa Phượng Đỏ là thành phố nào?
- Khi hoa phượng nở mùa hè đến ở thành phố Hải Phòng hoa phượng nở rất nhiều và người ta thường tổ chức lễ hội gì ở đó?
- Chúng mình có muốn cùng cô đi tham dự lễ hội Hoa Phượng Đỏ không?
- Cô mở nhạc dẫn trẻ đến tham quan dự lễ hội Hoa Phượng Đỏ
* Hoạt động 1: Cùng dự lễ hội
- Đã đến địa điểm tổ chức lễ hội rồi các con thấy khung cảnh ở đây thế nào?
- Ở lễ hội này được trưng bày rất nhiều bức tranh ảnh đẹp về lễ hội bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe cô kể thành câu chuyện từ những bức tranh này nhé!
- Cô kể lần 1 theo trình tự 4 bức tranh mà cô sắp đặt trước.
- Khi cô đảo thứ tự các bức tranh này đi thì câu chuyện sẽ có nội dung khác nhau.
- Cô đảo thứ tự các bức tranh và mời 1 trẻ lên kể chuyện cho cả lớp cùng nghe.
- Trẻ kể chuyện, cô bao quát giúp đỡ trẻ.
- Cho bạn nhận xét trẻ kể.
-> Cô khái quát: Từ các bức tranh trên mà bạn đã kể thành câu chuyện đi dự lễ hội khác nhau theo ngôn ngữ sáng tạo của mình. Bây giờ chúng mình có muốn tham gia cùng kể câu chuyện đi dự lễ hội của mình không?
* Hoạt động 2: Kể chuyện sáng tạo
- Chúng mình hãy cùng lên “Đi taxi” vòng quanh lễ hội và sau đó hãy về thành nhóm 3 nhóm của mình và kể chuyện nhé!
- Ở mỗi nhóm chúng mình vừa về đều có các hình ảnh câu chuyện của lễ hội, các con hãy cùng nhau suy nghĩ thảo luận và sắp xếp hình ảnh của tranh trong nhóm mình thành 1 câu chuyện đi tham dự lễ hội.
- Mời đại diện của 3 nhóm lên lấy đồ dùng.
- Cho trẻ sắp xếp các bức tranh theo ý thích và cùng thảo luận cách kể nội dung câu chuyện của nhóm mình.
- Mời từng nhóm trẻ lên kể chuyện theo các hình thức: Đại diện, nối tiếp, đóng vai nhân vật…
- Cho trẻ nhận xét về cách kể chuyện của các nhóm bạn.
- Đàm thoại về nội dung kể chuyện sáng tạo của các nhóm:
+ Nhóm con đặt tên câu chuyện là gì?
+ Đây là lễ hội gì?
+ Bạn nhỏ đã đi lễ hội cùng với ai?
+ Lễ hội có các hoạt động nào?
+ Bạn nhỏ được làm gì tại lễ hội?
+ Bạn nhỏ cảm thấy như thế nào?
+ Con đã được tham gia những lễ hội nào?
+ Điều gì làm con nhớ nhất ở lễ hội đó?
-> Giáo dục trẻ khi đi tham gia các lễ hội phải đi cùng người lớn, không được tự ý đi 1 mình.
* Hoạt động 3: Vui chơi lễ hội
- Tiếp theo sẽ là phần tham gia vui chơi của lễ hội bây giờ cô và chúng mình cùng tham gia chơi nhé!
- Cô tổ chức cho trẻ đi vòng tròn đọc bài vè “Lễ hội quê tôi” kết hợp dậm chân, vỗ tay:
“Ve vẻ vè ve
Tôi kể bạn nghe
Hội quê tôi đó
Mùa hoa phượng đỏ
Nở thăm phố phường
Dạt dào yêu thương
Tình cảm bốn phương
Về đây vui hội”.
- Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đến đây là kết thúc rồi, chúng mình hãy cùng chào Ban tổ chức lễ hội và ra về nhé! Hẹn gặp lại các bé vào những lễ hội sau.
* Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Quan sát, theo dõi những trẻ có biểu hiện sức khỏe bất thường (Mệt mỏi, ho, sốt, đau bụng...)
- Hỏi trẻ về cảm nhận của bữa ăn thế nào, ăn có ngon miệng không.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Quan sát biểu cảm của gương mặt và dáng điệu, cách trẻ thể hiện ánh mắt, và một số câu cảm thán của trẻ
- Đánh giá sự tích cực, hứng thú, nề nếp của trẻ.
- Hoạt động chiều khi trò chuyện về Hải Phòng quê bé thì thái độ của trẻ như thế nào?
- Theo dõi trẻ có ý thức xếp hàng chờ khi đến lượt để lấy đồ dùng cho mình.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Kiểm tra trẻ có phát triển ngôn ngữ tốt thông qua các câu hỏi của cô đưa ra hay không.
- Quan sát xem trẻ có biết cách chơi các trò chơi, yêu cầu của các hoạt động trong ngày.
-  Quan sát: + Cách trẻ trả lời câu hỏi.
                    + Kỹ năng làm việc theo nhóm, tạo sản phẩm của trẻ.
- Đánh giá: Theo mức độ
                  + Đạt: Trẻ nói được các hoạt động của lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Biết kể lại chuyện sáng tạo bằng ngôn ngữ của mình, biết phối hợp nhịp nhàng với bạn trong khi kể chuyện, đặc biệt những trẻ có khả năng phân công công việc trong nhóm. Trẻ kể câu chuyện sáng tạo. Mạnh dạn đặt ra những câu hỏi.
                  + Cần cố gắng: Trẻ kể chuyện chưa mạch lạc rõ ý. Trẻ chưa phối hợp tích cực theo nhóm. Chưa kể hoàn thiện được câu chuyện.
                  + Chưa đạt: Trẻ không trả lời được các câu hỏi của cô, không chủ động tham gia hoạt động cùng các bạn. Không thực hiện được nhiệm vụ học tập theo yêu cầu.
- Chú ý: Tạo cơ hội cho những bạn chưa đạt được kể chuyện nhiều hơn, đưa ra câu hỏi dễ hơn vừa sức trẻ.
Thứ 5 ngày 12 tháng 5 năm 2022
Hoạt động học: Làm quen với toán: Đếm đến 10, nhận biết chữ số 10
Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức
1. Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ biết đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10.
- Trẻ biết đếm số lượng các thành viên trong tham gia lễ hội.
- Trẻ biết cách chơi các trò chơi.
* Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng đếm lần lượt từ 1-10.
- Có kỹ năng tìm và tạo nhóm có 10 đối tượng.
- Rèn kỹ năng xếp tương ứng 1-1.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý bạn bè và mọi người trên mọi miền Tổ Quốc.
- Biết thực hiện các yêu cầu của cô, có ý thức trong giờ học.
2. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô
- Hộp quà có ảnh của lễ hội 9 người, 8 người, 7 người...
- Bức ảnh lễ hội có 9 người trên màn hình chiếu.
- Hình ảnh powerpoint 10 cái áo, 10 cái quần, số 10.
- Thẻ số từ 1 đến 10.
- Ngôi nhà các số 8, 9, 10.
- Máy ảnh, phần thưởng cho 3 đội chơi.
- Màn hình chiếu, nhạc, que chỉ.
* Đồ dùng của trẻ
- Trang phục 3 miền Bắc, Trung, Nam của 3 đội chơi, mũ đội đầu số 1, 2, 3 cho trẻ.
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng có 10 cái áo, 10 cái quần, thẻ số 10.
- Nhóm đồ dùng đồ chơi đặt xung quanh lớp.
- Bông hoa, lọ.
* Trường hợp nghỉ dịch: Quay video cô dạy đếm đến 10, nhận biết chữ số 10 để phụ huynh phối kết hợp cho trẻ học.
3. Tiến hành
* Ổn định tổ chức
- Nhiệt liệt chào mừng các bạn đến với chương trình “Lễ hội ba miền”.
- Cô xin giới thiệu Ban giám khảo trong chương trình ngày hôm nay và 3 đội chơi đến từ ba miền; Bắc - Trung - Nam.
+ Đội chơi miền Bắc số 1.
+ Đội chơi miền Trung số 2.
+ Đội chơi miền Nam số 3.
* Hoạt động 1: Ôn luyện trong phạm vi 9
- Các đội chơi đã sẵn sàng bắt đầu chơi chưa?
- Và sau đây là phần chơi thứ nhất phần chơi "Cùng nhau tìm hiểu" của chương trình "Lễ hội ba miền". Ở phần chơi này Ban tổ chức đã chuẩn bị mỗi đội chơi 1 hộp quà, nhiệm vụ của 3 đội chơi sẽ lên mở hộp quà đó xem bên trong có gì. 
- Sau khi mở hộp quà thì các đội chơi sẽ đếm số người trong bức ảnh tham gia tổ chức lễ hội và đặt số tương ứng.
- Tham gia lễ hội của ba miền (Bắc - Trung - Nam) có mấy người? Cho trẻ đếm (Đếm lễ hội có số người khác nhau 7, 8, 9).
- Cô còn có bức tranh về lễ hội gì?
- Cho trẻ đếm số người trong bức ảnh lễ hội bắt vịt trên màn chiếu.
- Hỏi trẻ lễ hội bắt vịt có mấy người tham gia (9 người) - Cô hỏi nhiều trẻ.
- 3 đội chơi cùng nhau hát bài “Trái đất này là của chúng mình” và vận động như vỗ tay 9 lần, lắc hông 9 lần, dậm chân...
* Hoạt động 2: Đếm đến 10, nhận biết chữ số 10.
- Chúng ta cùng bước vào phần 2 có tên "Ba miền tài năng" của “Lễ hội ba miền”.
- Mỗi bạn của từng vùng miền tham gia chơi được tặng một rổ quà của Ban tổ chức.
- Các bạn cùng xem trong rổ có gì nào?
- Khi đến với lễ hội chúng ta cần chuẩn bị những gì?
- Các bạn hãy xếp tất cả chiếc áo ra và xếp thành hàng ngang nào? (Không đếm) - Cô ấn cho xuất hiện 10 chiếc áo trên powerpoint ra.
- Hãy lấy 9 chiếc quần ra và xếp thành bộ: Mỗi 1 chiếc áo xếp tương ứng với 1 chiếc quần (Xếp từ trái sang phải) - Cô ấn trên powerpoint 9 chiếc quần xếp thành bộ mỗi 1 chiếc áo tương ứng với 1 chiếc quần từ trái sang phải.
- Đếm xem có bao nhiêu cái quần? (Cả lớp đếm 3 lần, cá nhân đếm).
- Cho trẻ đếm số áo.
+ Nhóm áo và nhóm quần như thế nào với nhau?
+ Nhóm nào nhiều hơn? Vì sao con biết?
+ Nhiều hơn là mấy?
+ Nhóm nào ít hơn? Ít hơn là mấy?
+ Muốn 2 nhóm bằng nhau ta phải làm như thế nào? (Trẻ trả lời).
- Cô chốt lại: Để số áo và số quần bằng nhau ta có thể bớt đi một cái áo, hoặc thêm một cái quần. Nhưng hôm nay cô muốn các bạn chơi của ba vùng miền thêm cho cô một chiếc quần.
- Cô cho trẻ thêm 1 cái quần.
- Cô và trẻ cùng đếm lại số quần, số áo.
- Bây giờ số áo và số quần như thế nào với nhau?
- Số áo và số quần bằng nhau và cùng bằng mấy? (Bằng 10).
- Để chỉ số lượng 10 cái áo, 10 cái quần, hay 10 cái mũ, 10 cái ô…người ta dùng thẻ số 10.
- Cho trẻ tìm thẻ số 10 đặt cạnh.
- Trẻ phát âm số 10.
- Ai có nhận xét gì về số 10?
- Cô giới thiệu: Số 10 gồm có 2 chữ số, số 1 đứng trước và số 0 đứng sau.
- Trẻ phát âm số 10 theo tập thể, tổ nhóm, cá nhân.
- Bây giờ các thành viên mang cất đi 2 cái quần. Hỏi trẻ còn mấy cái quần? (Còn lại 8 cái quần, cho trẻ đếm).
- Tương tự như vậy đến hết số quần.
- Cho trẻ vừa đếm vừa cất số áo. Hỏi trẻ trên bảng còn lại cái gì? (Thẻ số 10).
- Cho trẻ đọc số 10.
- Cất thẻ số vào rổ và cho từng tổ cất đồ dùng.
* Liên hệ: 
- Cho trẻ tìm đồ dùng đồ chơi có số lượng là 10 xung quanh lớp
* Hoạt động 3: Trò chơi ôn luyện
- Phần chơi thứ 2 đã hoàn thành nhanh chóng, bây giờ chúng ta cùng đến với phần 3 của "Lễ hội ba miền" đó chính là phần “Bắc - Trung - Nam một nhà”.
+ Trò chơi 1: Tìm về đúng nhà
- Chúng ta cùng đến với trò chơi: “Tìm về đúng nhà” của cả 3 đội chơi.
- Phần chơi này yêu cầu các bạn của 3 đội chơi hãy tìm về đúng nhà có số 10.
- Xin mời các thành viên của 3 vùng miền Bắc - Trung - Nam.
- Khi trẻ về đúng nhà cô cho trẻ chụp ảnh kỷ niệm (Mỗi bức ảnh có 10 thành viên).
- Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét trẻ chơi.
+ Trò chơi 2: Thi xem ai nhanh
- Mời các bạn đến với phần cuối cùng của "Lễ hội ba miền" , đó là trò chơi thi đếm tài.
- Nhiệm vụ của 3 đội chơi là trong thời gian 1 bản nhạc hãy chọn đủ 10 bông hoa để cắm vào lọ cho đội của mình, khi đủ 10 bông hoa sẽ thay lọ hoa khác. Đội nào khéo léo xếp đủ số hoa và đc nhiều lọ hoa hơn dành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, kiểm tra và đếm.
- Nhận xét sau khi trẻ chơi.
- Qua các phần chơi cô thấy cả 3 miền Bắc - Trung - Nam rất cố gắng và đã hoàn thành tốt phần thi của mình, cô khen tất cả các đội chơi. Cả 3 đội chơi đều xứng đáng nhận được phần quà của "Lễ hội ba miền". Xin mời đại diện 3 đội chơi lên nhận quà của Ban tổ chức.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý bạn bè và mọi người trên mọi miền Tổ Quốc.
- Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lễ hội sau.
* Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Quan sát các biểu hiện sức khỏe của trẻ từ hoạt động đón trẻ đến khi ra về xem có biểu hiện gì không?
- Theo dõi bữa ăn của trẻ có ăn ngon miệng, hết suất.
- Chú ý bao quát trẻ khi ngủ có sâu giấc, ngủ ngon hay không, có đi vệ sinh nhiều lần hay không.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Theo dõi xem trẻ có ý thức cất dọn đồ dùng đồ chơi đúng quy định.
- Quan sát trẻ có biết giúp đỡ cô cùng chuẩn bị các đồ dùng cho bữa ăn và giờ ngủ trưa.
- Theo dõi, quan sát trẻ có đoàn kết phối hợp tốt với bạn trong khi thực hiện hoạt động.
- Quan tâm đến thái độ của trẻ khi thực hiện các hoạt động trong ngày cùng cô và bạn.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Quan sát: + Cách trẻ trả lời câu hỏi.
                  + Cách trẻ chơi và tạo sản phẩm tại các góc chơi.
                  + Kỹ năng thực hiện trong giờ hoạt động học đếm đến 10, nhận biết chữ số 10.
- Đánh giá: Theo mức độ
                  + Đạt: Trẻ biết đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10.
	                   Trẻ biết giao lưu trong khi chơi các góc, tạo được sản phẩm góc chơi.
                  + Cần cố gắng: Trẻ nói chưa biết cách đếm, kỹ năng xếp, chưa rõ cách chơi trò chơi.
	                                 Trẻ tạo sản phẩm chưa phong phú.
                  + Chưa đạt: Trẻ chưa biết đếm, nhận biết được chữ số 10, không trả lời được câu hỏi của cô.
	                           Trẻ chưa biết giao lưu giữa các góc chưa, chưa tạo được sản phẩm tại góc chơi.
Chú ý: Những trẻ chưa thực hiện được rèn trẻ trong các giờ hoạt động chiều.

Thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022
Hoạt động học: Dạy vận động múa bài hát: Múa với bạn Tây Nguyên
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
1. Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ thuộc bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên” thuộc các động tác múa minh họa bài hát, thể hiện tình cảm khi múa hát.
- Trẻ nhớ tên bài hát, tác giả bài “Múa với bạn Tây Nguyên” và nội dung của bài hát nghe.
- Trẻ biết múa thành thạo, nhịp nhàng theo lời bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên”.
* Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng vận động, thể hiện các động tác múa bài “Múa với bạn Tây Nguyên”.
- Trẻ có kỹ năng biểu diễn 1 mình hoặc với các bạn.
* Thái độ:
- Biết hưởng ứng khi nghe cô hát, biết cách chơi trò chơi, hứng thú tham gia các hoạt động.
- Trẻ có tinh thần đoàn kết, phối hợp với bạn trong khi tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ chăm ngoan, học giỏi, yêu quê hương đất nước. 
2. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô
- Sân khấu biểu diễn, đàn ocgan.
- Nhạc bài: Múa với bạn Tây Nguyên, quê hương.
- Trò chơi ô nhạc trên màn hình chiếu bài hát: Mùa hoa phượng nở, quê hương tươi đẹp, bé yêu biển lắm, yêu Hà Nội, 
- Trang phục áo dài.
* Đồ dùng của trẻ
- Trang phục Tây Nguyên.
- Đồ dùng biểu diễn: Hoa, cờ, nơ...
- Ghế cho trẻ ngồi.
* Trường hợp nghỉ dịch: Quay video cô múa minh họa bài “Múa với bạn Tây Nguyên” để phụ huynh phối kết hợp cho trẻ thực hiện.
3. Tiến hành
* Ổn định tổ chức
- Xin chào mừng các bé đến với lễ hội âm nhạc. 
- Lễ hội âm nhạc ngày hôm nay gồm có 3 phần:
+ Phần thứ 1: Mừng hội quê em
+ Phần thứ 2: Thể hiện tài năng
+ Phần thứ 3: Giao lưu văn nghệ.
* Hoạt động 1: Mừng hội quê em
- Chào mừng các bé đến với phần đầu tiên của lễ hội âm nhạc mang tên “Mừng hội quê em”.
- Đến với phần đầu tiên xin mời tất cả chia thành 3 đội chơi cùng hướng lên màn hình và chọn hình ảnh, sau đó mỗi 1 hình ảnh sẽ mở ra 1 bản nhạc và đội chơi cùng biểu diễn với bản nhạc đó. (Cô chuẩn bị 6 ô vuông là hình ảnh trên màn hình chiếu, 4 hình ảnh có bản nhạc: Hoa phượng, cảnh biển, hình ảnh Hồm Gươm, cánh đồng lúa và 2 hình ảnh không có nhạc).
- Cho trẻ chơi, và biểu diễn theo bản nhạc và nhận xét.
* Hoạt động 2: Thể hiện tài năng
- Chúng ta vừa kết thúc phần đầu tiên của lễ hội âm nhạc và bước sang phần thứ 2 mang tên “Thể hiện tài năng”.
- Ở mỗi vùng miền có các bản nhạc ca ngợi về quê hương khác nhau và bây giờ chúng mình cùng đến với 1 bản nhạc đặc trưng riêng của miền Tây Nguyên nhé!
- Mở nhạc bài múa với bạn Tây Nguyên và cho trẻ hát.
- Cô hỏi trẻ chúng mình vừa hát bài hát gì? Do ai sáng tác? (Bài hát múa với bạn Tây Nguyên, sáng tác Phạm Tuyên).
- Cho trẻ hát lại bài hát 2 lần. Cô nhận xét.
- Bài hát này còn hay và sinh động hơn khi được kết hợp với các động tác múa của các bạn Tây Nguyên đấy.
- Chúng mình hãy cùng xem cô múa bài hát này nhé!
- Cô múa lần 1 cho trẻ xem.
- Cô múa lần 2 kết hợp phân tích động tác múa:
+ Câu 1 Từ “Tay em cầm hoa ... đến đàn tơ rưng vang vang” - Một tay cô đưa lên cao bàn tay nắm hờ, tay còn lại giả làm động tác đánh cồng. Đến câu hát “Múa hát ... vang vang” các con đổi bên đồng thời chân nhún theo nhịp bài hát.
+ Câu 2 “Vui bên nhau ... đến càng thêm lưu luyến” - Hai tay cô đưa lên trên rồi xuống dưới đồng thời chân cô bước theo nhịp bài hát.
+ Câu 3: “Hôm nay ngày vui ... múa hát kết đoàn” - Hai tay cô vỗ vào nhau nghiêng trái, nghiêng phải đồng thời chân đá sang 2 bên.
+ Câu cuối: “Những cháu Bác Hồ ... ngoan ngoan” - Tay đưa sang hai bên vẫy và nhún theo nhịp.
- Tổ chức cho trẻ hát múa vận động cùng cô 2 lần.
- Cô nhận xét trẻ múa vận động.
- Cô tổ chức cho trẻ múa theo nhóm các bạn gái buộc tóc, các bạn trai…
- Cô tổ chức cho trẻ múa theo hình thức thi đua kết hợp nhóm cầm hoa, nhóm cầm cờ, nhóm cầm nơ…
- Hỏi trẻ có thể sáng tạo múa bài hát này với các động tác hay hơn?
- Cô cho trẻ lên sáng tạo vận động múa.
- Cô quan sát nhận xét trẻ múa vận động.
* Hoạt động 3: Giao lưu văn nghệ
- Chào mừng các bạn đến với phần thứ 3“Giao lưu văn nghệ” của lễ hội âm nhạc.
- Có những người con xa quê hương mong được trở về và gửi gắm những lời ca tiếng hát, nỗi nhớ quê hương thân yêu của mình. Và  bây giờ chúng mình cùng lắng nghe bài hát “Quê hương” phổ nhạc Giác Văn Thạch. Xin mời chúng ta cùng thưởng thức.
- Cô hát nghe lần 1 không nhạc.
- Cô hát nghe lần 2 với nhạc trẻ hưởng ứng cùng cô.
- Cô giảng nội dung bài hát: Bài hát quê hương với giai điệu ngọt ngào, tha thiết, quê hương hiện lên thật gần gũi, thân quen. Ở nơi đó có cành diều trao nghiêng trên cánh đồng, có mái chèo khuya nhẹ trên dòng sông êm đềm, có hương của hoa cau ngan ngát bên thềm nhà. Quê hương chán chứa yêu thương như mẹ hiền nâng mỗi bước chân con ngày một khôn lớn, để rồi đi đâu xa ai cũng mong sớm được trở về.
- Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước.
- Lần 3 cô mở nhạc trên màn hình chiếu do ca sĩ hát, cô và trẻ cùng hưởng ứng theo.
* Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Quan sát, theo dõi những trẻ có biểu hiện sức khỏe bất thường (Mệt mỏi, ho, sốt, đau bụng...)
- Quan sát trẻ xem có nói chuyện riêng, nghịch, nô đùa trong giờ ngủ trưa.
- Theo dõi bữa ăn xem trẻ có bỏ thừa cơm, thức ăn, có ăn ngon miệng hết suất.
- Đánh giá sức khỏe trong ngày của trẻ.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Quan sát biểu cảm của gương mặt và dáng điệu, cách trẻ thể hiện ánh mắt, và một số câu cảm thản 
- Đánh giá sự tích cực, hứng thú, nề nếp của trẻ. Sự phối hợp với bạn trong khi hoạt động học và chơi.
- Kiểm tra trẻ có thái độ lễ phép, ngoan ngoãn với người lớn và cô giáo.
- Theo dõi mức độ hứng thú tích cực của trẻ khi tham gia hoạt động.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
-  Quan sát: + Trẻ trả lời câu hỏi.
                    + Kỹ năng biểu diễn văn nghệ, sự mạnh dạn, tự tin.
                    + Khả năng bày tỏ cảm xúc của bản thân với người khác.
                    + Quan sát kỹ năng tạo ra sản phẩm của trẻ ở hoạt động góc.
- Đánh giá: Theo mức độ:
                   + Đạt: Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng. Biết vận dụng kỹ năng tạo biểu diễn văn nghệ mạnh dạn, tự tin, nhớ các động tác múa và sáng tạo các động tác múa minh họa.
                   + Cần cố gắng: Trẻ trả lời chưa rõ ràng mạch lạc. Trẻ chưa mạnh dạn, tự tin chia sẻ kỹ năng biểu diễn, chưa nhớ các động tác múa mình họa bài hát.
                   + Chưa đạt: Trẻ không trả lời được câu hỏi. Nhút nhát không dám chia sẻ cảm xúc. Chưa hoàn thành sản phẩm.
- Chú ý: Trẻ chưa đạt cần chú ý hướng dẫn trẻ, củng cố kỹ năng cho trẻ trong giờ hoạt động chiều biểu diễn văn nghệ.
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